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MÔ TẢ TÓM TẮT 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao 

gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao 

hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, 

được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói 

thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, 

được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin .pdf và 

đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định dạng 

tệp tin .pdf và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) và 

Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin .pdf do Chủ đầu 

tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để 

thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ mua sắm hàng hóa 

qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin .pdf và đăng tải trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của 

hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu 

có) được hiển thị dưới dạng tệp tin .pdf/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên 

Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ hợp 

đồng hoàn chỉnh. 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

- Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ Thiết kế, bản vẽ,….(nếu có)). 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 

thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn 

nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn 

một túi hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc gói 

thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định tại E-

BDL. 

2. Giải thích từ 

ngữ trong đấu 

thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy định 

trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, 

nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng  được 

hiển thị trên Hệ thống (GMT+7) 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu được quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm 

4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ. 

4.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp 

luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức. 

4.3 Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị E-HSDT hoặc 

rút E-HSDT để một bên trúng thầu; 

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp 

đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh 

tranh để một bên trúng thầu; 

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của 

E-HSMT nhưng cố ý không cung      cấp tài liệu để chứng minh năng lực,                       

kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ E-HSDT hoặc khi được                       

yêu cầu thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu nhằm tạo 

điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan 

trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết   quả lựa chọn nhà thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe 

dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, 

nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng với cơ quan có chức năng, thẩm 

quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trong lựa 

chọn nhà thầu; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối 

với hoạt động đấu thầu; 

d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu; 

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản 

trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: 
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a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm bên mời 

thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu, chủ đầu tư không 

đúng quy định của Luật Đấu thầu; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định E-HSMT đối với cùng một gói 

thầu; 

c) Tham gia đánh giá E-HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu đối với cùng một gói thầu; 

d) Cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa 

chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu hoặc là người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu 

đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu tham dự 

thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa do nhà thầu đó cung cấp 

dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản 

vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm định E-

HSMST, E-HSMT; đánh giá E-HSDST, E-HSDT; kiểm định hàng hóa; thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện hợp đồng; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu là 

cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 

thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ           chức đó; 

f)  Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói 

thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7.  Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a)  Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo 

quy định; 

b)  Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp 

xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề 

xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c)  Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời thầu 

và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất 

trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d)  Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, 

báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà 

thầu; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo 

quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 

4.8.  Chuyển nhượng thầu: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có 

giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi trừ phần 

công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai trong Hợp đồng) 

tính trên giá Hợp đồng đã ký kết  

5. Tư cách 

hợp lệ của nhà 
5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà 
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thầu 

 

 

 

nhà thầu đang hoạt động cấp; 

a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về phá sản; 

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật 

Đấu thầu và Chủ đầu tư; 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống; 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá 

nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 

của E-HSMT 

  

 

 

 

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 cùng với 

tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), 

trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu 

thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của 

E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT 

theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp 

bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống 

sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các nội 

dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để 
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chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, 

làm rõ E-HSMT 
7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định sửa 

đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp 

(webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời 

gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo 

đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm 

đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến 

Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy 

định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, xử 

lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị 

của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống  trong thời gian tối đa theo quy 

định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu 

cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm 

rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT 

theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. 

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp 

thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật 

thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để 

làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao 

đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định 

tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu thầu 

trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi 

lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống 

trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu 

thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền 

đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 

7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi 

E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy 

xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-

HSDT của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời thầu/Nhà thầu 

có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực tiếp để biết thông tin và 

chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8. Chi phí dự 

thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu đăng 

tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan 

đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-BDL. Trong 

mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến 

việc tham dự thầu của nhà thầu 

 

9. Ngôn ngữ 

của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết 

bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalogue…) có thể được 

viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường 

hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành 

phần  của E-

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT; 
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HSDT  10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên 

danh);  

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT;  

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT; 

10.6. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy 

định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại 

Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.   

11. Đơn dự 

thầu và các 

bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra 

thông tin trong đơn dự thầu và các  bảng biểu để hoàn thành E-HSDT. 

 

12.  Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong E-HSDT 

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể đề 

xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được 

xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được 

đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường 

hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu 

có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, 

thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác. 

Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện 

theo quy định tại Mục 5 Chương III 

 

13. Giá dự 

thầu và giảm 

giá 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm 

giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các 

chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Nhà thầu sẽ điền giá dự 

thầu vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống; 

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục 

phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá 

thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được 

hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu; 

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT 

và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục 

hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2, Mẫu số 13 Chương 

IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự 

thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói 

thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham 

dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai 

cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường 

hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà 

thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần. 

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành 

các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu có 

đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời thầu 

yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó. 
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13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày 

có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao 

gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

14.  Đồng tiền 

dự thầu và 

đồng tiền 

thanh toán 

 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

 

15.  Tài liệu 

chứng minh sự 

đáp ứng về kỹ 

thuật 

 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu 

cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa 

mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương 

V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng và trang thiết bị y tế dùng cho 

các cơ sở y tế.  

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng 

hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại 

quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc 

lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có 

sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban 

đầu. 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm, lắp 

đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 

15.5. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có 

thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục 

về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên 

quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các 

yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu 

có) so với quy định tại Chương V.  

15.6. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, 

phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật 

tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên 

tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL. 

15.7. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các 

tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalouge do Chủ đầu tư quy định tại 

Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. 

Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác 

miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn 

bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương 

V 

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV 

để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Mục 2 Chương 

III. Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn 

bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-

HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 

thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL. 
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17.  Thời hạn 

có hiệu lực của 

E-HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2 Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, 

Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT, đồng 

thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự 

thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). 

Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT 

của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp trong trường hợp này, nhà thầu không 

phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia 

hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ 

việc gia hạn hiệu lực của bảo  đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận 

hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 

thầu  

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm 

dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh 

do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 

nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành 

lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm 

bảo lãnh bằng văn bản giấy hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp đặt 

cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) và đính kèm khi nộp E-

HSDT. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 

E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. 

Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể 

thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một 

trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu 

nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 

18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được 

xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, 

đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của 

pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định 

tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên 

trong liên danh sẽ không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách 

nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và 

cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu 

có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm 

thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng 

bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-

CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp 

luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại 

điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên 

trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy 

định cụ thể tại E-BDL.  

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu 

quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có 
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chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các 

điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc 

không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B 

hoặc Mẫu số 04C Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm 

bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, 

đóng dấu (nếu có). Trường hợp áp dụng Thư bảo lãnh (đặt cọc/chuyển khoản 

vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký 

tên, đóng dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm 

dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo 

đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản 

giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được 

hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà 

thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc 

đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp 

luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 

33 E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 

cầu) và đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thông báo mời thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu 

hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đã đối chiếu tài liệu 

nhưng từ chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 

cầu) và đối chiếu tài liệu  hoặc đưa ra những điều kiện khác với các nội dung 

trong E-HSDT hoặc rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương thảo 

Hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 

20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên 

mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự 

thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử 

lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa 

chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo 
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đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp 

giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì Bên 

mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử dụng 

cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo 

quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị bảo đảm 

dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 

19.1 Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT. 

19.2 Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-TBMT. 

Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu theo 

thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được 

gia hạn. 

20.  Nộp, rút 

và sửa đổi E-

HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT 

khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu 

liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự chấp 

thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà 

thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù 

hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. 

Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi 

E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-

HSMT đã được sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Hệ 

thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không 

thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu.  

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. 

Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ thống đều 

được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên 

Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường 

hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem 

xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua 

mạng. 

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các 

nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 12858/25-HST-PTM/BMĐH



VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02                                                                           Trang 15 

 

 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các thông 

tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này. 

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng 

phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ 

người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho 

tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được 

tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông 

tin được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo hợp đồng 

(nếu được yêu cầu), đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và 

các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho 

đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu 

của bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. 

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-HSDT của nhà 

thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ 

bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên mời 

thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu 

có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp 

đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, 

tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc 

có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời 

thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp 

trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng 

thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện E-HSDT thiếu các tài 

liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, báo 

cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự, thiết bị cụ 

thể đã đề xuất trong E-HSDT thì được gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ 

về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong một khoảng thời 

gian quy định tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu 

làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ là một 

phần của E-HSDT. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc có 

nội dung chưa rõ thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ 

quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu 

cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê 

thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-

HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm 
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rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không 

ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24.  Các sai 

khác, đặt điều 

kiện và bỏ sót 

nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện 

sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc 

toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung 

của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-

HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. 

Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong 

E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng 

hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng 

kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc 

nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh 

tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT.  

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo quy 

định tại Mục 15 và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu 

quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không có những sai 

khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 

E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện 

hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT đó nhằm làm cho E-HSDT đáp ứng 

cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì bên 

mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai 

khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên 

mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài 

liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc 

sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. 

Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không 

được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị 

loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên mời 

thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng 

được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi 

phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ 

nhằm mục đích so sánh các E-HSDT. 

27.  Nhà thầu 

phụ  

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện 

các dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ nêu tại E-BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà 

thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các 

trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và 
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kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của 

nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm 

(không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các 

nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp 

thuận để tham gia thực hiện công việc. 

27.5. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài 

công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ 

sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ 

được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; 

trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê 

khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc 

thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được 

coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi 

trong lựa chọn 

nhà thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa 

mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. 

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để so 

sánh, xếp hạng E-HSDT: 

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó 

có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa. 

Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công thức 

sau đây: 

D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa trong 

E-HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ phí 

(nếu có); hoặc được tính bằng tổng các chi phí sản xuất trong nước;  

- G: Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; 

- D: Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa.  

28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

28.4. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi theo 

Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu đãi. 

Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được coi là 

không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

28.5. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi. 

28.6 Trường hợp nếu các Hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp 

hạng cao hơn cho Hồ sơ dự thầu có: 

- Hàng hóa xuất xứ từ CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Nga. 

- Dịch vụ/Công việc mà sử dụng người lao động từ CHXHCN Việt Nam và Liên 

Bang Nga. 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 12858/25-HST-PTM/BMĐH



VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02                                                                           Trang 18 

 

 

29. Đánh giá 

E-HSDT 
29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL 

để đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp 

đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 02 quy 

trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT.  Bên mời 

thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp 

nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 

đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. Trường 

hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm 

sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận 

trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh 

(đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển 

sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 

Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm 

để đánh giá: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết 

quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê 

khai, trong E-HSDT.  

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng hóa, 

tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trong tài liệu đính kèm để 

đánh giá.  

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt,  thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên gia 

đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được 

chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu 

được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực 

hiện theo quy định tại E-BDL; 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng 

nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. Trường 

hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải xếp 

hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu 

được mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu  

không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào  

thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu mà không phải xếp hạng 

nhà thầu. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các nhà 

thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào). 

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự thầu 
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thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá E-HSDT 

của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở thầu trên Hệ 

thống. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bằng nhau thì 

tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b Mục 

29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào thương thảo 

hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu.  

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực 

hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. Trường 

hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực 

dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi 

là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề xuất 

trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, 

thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân 

sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm 

việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai 

nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết 

bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy 

định tại Mục 4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

c) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a và b Mục này, 

trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file 

đính kèm thì thông tin theo file đính kèm là cơ sở để xem xét, đánh giá; 

d) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông 

tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với gói thầu 

mua sắm hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được 

hưởng ưu đãi; 

đ) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu, 

chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT 

30.  Đối chiếu 

tài  liệu 
30.1. Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 

cầu) và đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng 

lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê 

khai trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt theo quy định 

tại Mục 18.7 E-CDNT;  

b) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính 

kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về 

hóa đơn theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản xuất 

(đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất); 

c) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ của 

nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 
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d) Tài liệu khác (nếu có). 

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối 

với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không 

phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả 

lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định 

tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT 

31.  Thương 

thảo hợp đồng  

 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau 

đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các 

tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu 

theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà 

thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù 

hợp, chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác nhau 

trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến 

trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu 

có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 E-

CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt 

(nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế trước khi thương 

thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với 

quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu 

đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu 

được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế 

có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề 

xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến 

hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp 

đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu 

có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ 

lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ 

thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ 

đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; 

trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công 
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thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy 

định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu không 

thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu có thể xem 

xét, thương thảo qua mạng. 

32.  Điều kiện 

xét duyệt trúng 

thầu 

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

31.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 

Chương III; 

31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương 

III;  

31.4 Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

31.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

31.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không 

vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê 

duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ 

thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b)  Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, 

tiêu chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư; 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy 

định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không 

đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 hành vi bị 

cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm 

quy định tại mục 4 hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu  dẫn đến sai 

lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy 

thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải đền bù chi 

phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày 

làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự thầu 

cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm 

quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 E-CDNT. 

34. Thông báo 

kết quả lựa 

chọn  nhà thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 

kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà 

thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 
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- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải 

đăng tải các thông tin sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được 

lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, trong 

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy 

thầu. 

35. Thay đổi 

khối lượng 

hàng  hóa và 

dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối 

lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt 

quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay 

các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm 

khối lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối lượng 

hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều 

kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL. 

36. Thông báo 

chấp thuận E- 

HSDT và trao 

hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời 

thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, 

bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn 

thiện, ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu trúng thầu. 

Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp 

đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc 

không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo 

chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được 

hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT. 

Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT được tính kể từ ngày Bên 

mời thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống. 

37. Điều kiện ký                37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn 
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kết hợp đồng hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu 

của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu 

về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu 

tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp 

đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu và 

thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu). 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và 

các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. 

38. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng 

38.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, 

nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử 

dụng mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

38.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường 

hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu 

lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 

kiến nghị trong 

đấu thầu 

 

39.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 

chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của 

Bên mời thầu. 

39.2.  Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến 

nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, 

nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát 

quá trình lựa 

chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, 

nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám 

sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Anode cho chân đế BK-10A – Lô 09-1 (Gói thầu số VT-

3319/25-XL-DA-TTHN). Người thực hiện: Ms.Nhung – P.TM – VSP. ĐT: 

0254 3839871-Ext.2227. Email: nhungth.hq@vietsov.com.vn 

Tên dự án/ dự toán mua sắm: Anode cho chân đế BK-10A – Lô 09-1 (Gói 

thầu số VT-3319/25-XL-DA-TTHN) 

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Theo quy định tại mục E-CDNT 

18.2 Chương này. 

E-CDNT 3 Nguồn vốn: Mục 03.01.20.33 (03.01.20.33.00) - Kế hoạch mua sắm vật tư, 

thiết bị - Lô 09-1 

E-CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: 

Vietsovpetro, trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, công ty con 

của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 

chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư 

vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân 

khác với từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thiết 

kế kỹ thuật tổng thể: Không áp dụng 

+ Tư vấn thẩm định giá: Không áp dụng 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Không áp dụng 

+ Tư vấn lập, thẩm định E-HSMT: Không áp dụng 

+ Tư vấn đánh giá E-HSDT: Không áp dụng 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Không áp dụng 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư 

vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: Không áp dụng 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực 

tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ 

quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau 

không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa 

nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp 

quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp 

ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với 

chủ đầu tư, bên mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu 

và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định 

thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư 

vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá 

nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: 
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Tỷ lệ sở hữu vốn = ∑ Xi x Yi

n

i=1

 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh 

thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ 

i trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp" 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 03 ngày 

làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 
Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong 

khoảng thời gian tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu 03 ngày 

làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5  Hội nghị tiền đấu thầu: Không 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: Theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. 

E-CDNT 10.1-

10.7 

Tất cả các tài liệu từ mục 10.1-10.7 phải được Nhà thầu scan theo định 

dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: 

1. Đơn dự thầu (trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu). 

2. Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc Giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro (chi tiết tại Mục 18 E-CDNT). 

3. Toàn bộ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết 

định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền 

của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu bản sao được chứng 

thực hợp lệ của văn phòng công chứng hợp pháp tại Việt Nam); 

4. Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có) 

5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định; Tài liệu 

chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy định (bao 

gồm tất cả các thành viên liên danh nếu có); Cơ cấu tổ chức của nhà thầu... 

6. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định: 

các Báo cáo tài chính (03 năm gần nhất), Hợp đồng tương tự (01 HĐ) đã 

thực hiện trong 05 năm gần đây), Hóa đơn GTGT, Biên bản thanh quyết 

toán hợp đồng…. 

7. Toàn bộ phần Hồ sơ kỹ thuật: theo YCKT đính kèm E-HSMT 

8. Toàn bộ phần Giá dự thầu bao gồm: bảng tổng hợp và các bảng chi tiết 

chào giá theo mẫu quy định. 

9. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) … để cấu thành 01 E-HSDT hoàn 

chỉnh 
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Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo định 

dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ 

thống mạng dấu thầu quốc gia 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu “không được phép” nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

E-CDNT 13.5 
Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành của giá chào 

theo các yêu cầu sau: 

- Nhà thầu phải chào giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho  

Vietsovpetro, trong đó bao gồm giá hàng hóa, chi phí kiểm tra, đóng gói 

hàng hóa, chi phí cần thiết để có các loại chứng chỉ theo yêu cầu, chi phí 

thử nghiệm tại nhà máy sản xuất, chi phí vận chuyển đến kho Vietsovpetro, 

phí bảo hiểm hàng hóa, v.v. 

- Trong bảng chào giá phải liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuế, phí và lệ phí 

theo quy định của pháp luật để đảm bảo thực hiện gói thầu. Các khoản thuế, 

phí và lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí và lệ phí tại thời điểm 28 

ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.  

Hàng hóa nhập khẩu cho Lô 09-1 được miễn thuế GTGT và thuế nhập khẩu 

cho giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai hải quan theo hạn ngạch 

nhập khẩu của Vietsovpetro. 

E-CDNT 15.6 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế): 

theo YCKT đính kèm 

E-CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 

thầu: Không yêu cầu giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà 

sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác 

hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của                     nhà sản xuất hoặc của đại 

lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm 

đóng thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo đảm dự thầu: Bằng văn bản giấy. 

E-CDNT 18.2 Nội dung bảo đảm dự thầu 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 105.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh 

năm triệu đồng chẵn) 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu ≥ 120 ngày kể từ ngày đóng 

thầu. 

- Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm dự 

thầu theo hình thức đặt cọc/chuyển khoản: không áp dụng 

Tài khoản số 008.100.000001.1 tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh 

Vũng Tàu. 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

E-CDNT 18.4  Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không 

được lựa chọn: 14 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu  được 

phê duyệt. 

E-CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, 

năng lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 03 ngày, kể từ ngày có thời điểm 

đóng thầu. 

E-CDNT 27.2  Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: không áp dụng 
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E-CDNT 28.3 Cách tính ưu đãi: 

Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một 

khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), 

trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, 

hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, 

xếp hạng 

E-CDNT 28.6 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng 

E-CDNT 29.1 
Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT: Đạt/ không đạt 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/ Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật:  

+ Bước 1: Đạt/Không đạt;  

+  Bước 2: Chấm điểm 

- Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất 

E-CDNT 29.3(d) Cách thức thực hiện: Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên 

cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

E-CDNT 29.3(đ) Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) 

thấp nhất được xếp hạng thứ nhất 

E-CDNT 31 Thương thảo hợp đồng: Không áp dụng 

E-CDNT 31.4  Phương pháp đánh giá tại Mục 29.1 E-BDL như sau: Nhà thầu có giá dự 

thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) 

thấp nhất. 

E-CDNT 34.1 Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0%. 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0%. 

E-CDNT 34.2  Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng 

E-CDNT 38.2 
Người có thẩm quyền: Ông Vũ Mai Khanh – Tổng giám đốc Liên doanh 

Việt – Nga Vietsovpetro. 

- Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP. HCM 

 Email: vspadmin@vietsov.com.vn  

Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết kiến 

nghị: 

- Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP. HCM 

 Email: vspadmin@vietsov.com.vn  

E-CDNT 39 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: không 

áp dụng 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ (đã mặc định trong đơn 

dự thầu xuất từ hệ thống), không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây 

bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

- Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc 

thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần 

độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính đối 

với phần mà nhà thầu tham dự thầu.  

- Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-CDNT. 

Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp  pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 

phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu 

(nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT 

hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/ Chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu 

- Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường 

hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không được ký trước khi Chủ đầu tư 

phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

(trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B, 

Mẫu số 4C Chương IV).  

- Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp có 

sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong 

file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự 

thầu để đánh giá.  

- Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: 

bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành 

viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền 

cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền) và phải nêu rõ nội dung 

công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo 

Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu 

trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2 hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất 

hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục 

này.  

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà 

thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với 

nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) và được scan đính kèm trên Hệ 

thống, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn 

đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT 

của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.  
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Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối 

với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan 

chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải 

quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra tại ngày ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty con 

thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho 

các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương 

tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu. 
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 Bảng số 01 (Scan đính kèm trê hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

 (Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầ cần tuân thủ  

Tài liệu 

cần nộp 

 

Stt 

 

Mô tả 

 

Yêu cầu 

 

Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên  

liên danh 

Từng thành 

viên  liên danh 

  

1 

 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng 

thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, 

EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do 

lỗi của nhà thầu(2). 

 

Phải thỏa mãn 

yêu cầy này 

 

Không áp 

dụng 

 

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

 

Mẫu số 07 

 

2 Thực hiện nghĩa  vụ thuế Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế (3) của 

năm tài chính gần nhất so với thời điểm     đóng thầu 

Phải thỏa mãn 

yêu cầy này 

Không áp  

dụng 

Phải thỏa     mãn 

yêu cầu này 

Cam kết 

trong     đơn 

dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính (4) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài  chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa      mãn 

yêu cầu này 

Không áp  

dụng 

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 08 

 

3.2 Doanh thu bình                  

quân hằng năm (không 

bao gồm  thuế VAT) (5) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao  gồm thuế 

VAT) của 03 năm tài chính gần nhất (2022-2024) so với 

thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 

10.524.000.000 VND 

 

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

 

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

 

Không áp  dụng 

 

Mẫu số 08 

 

 

4 

 

Kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng cung cấp hàng 

hoá tương  tự 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự 

với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên 

liên danh) hoặc nhà thầu phụ(6) trong khoảng thời gian 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm đóng 

thầu. 

Trong đó hợp đồng tương tự là: 

 

 

Phải thỏa   mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương        

đương với  phần 

công             việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 

05A 
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- Có tính chất tương tự: Hợp đồng cung cấp  hàng hóa 

và thiết bị cho ngành công nghiệp  dầu khí hoặc các 

ngành công nghiệp khác 

- Đã hoàn thành có quy mô (giá trị) tối thiểu: 

4.911.000.000 VND  

 

 

 

 

5 

 

 

 

Khả năng bảo hành, bảo 

trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ  sau bán 

hàng khác(7) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện  nghĩa 

vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng,   sửa chữa, 

cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ 

sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa 

vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, 

cung cấp phụ tùng thay thế                         hoặc cung cấp các dịch vụ 

sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị            có đủ 

khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, 

bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp  phụ tùng thay thế hoặc 

cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 

E-HSMT. 

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

Không áp  dụng Cam kết 

của nhà 

thầu hoặc 

hợp đồng 

nguyên tắc 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 12858/25-HST-PTM/BMĐH



VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02                                                                           Trang 32 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty 

mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã 

được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ 

bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết 

theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm 

tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ 

kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi 

được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai 

trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước 

thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện 

tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 03 tính từ ngày 

kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT 

là ngày 20/03/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(4) Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(5) Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế GTGT) được 

tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế GTGT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu 

về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 03 tính từ ngày 

kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/03/2024, năm tài chính 

của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 

2020, 2021, 2022).  

 Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa 

vụ thuế. 

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế GTGT) của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời 

điểm đóng thầu là tháng 11 năm 2022 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2019, 2020, 2021.  

(6) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(7) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian 

hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. 
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                 Bảng số 02 (scan đính kèm trên hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầ cần tuân thủ  

Tài liệu cần 

nộp 
 

Stt 

 

Mô tả 

 

Yêu cầu 

 

Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên  liên danh 

  

1 

Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp 

hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu(2). 

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 07 

 

2 
Thực hiện nghĩa  vụ kê 

khai thuế, nộp thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế (3) của 

năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

Không áp  dụng Phải thỏa     mãn 

yêu cầu này 

Nội dung cam 

kết theo đơn 

dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính (4) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 

dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

Không áp  dụng Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình  quân 

hằng năm (không bao 

gồm  thuế VAT) (5) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của 03 năm tài chính gần nhất (2022-

2024) so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá 

trị tối thiểu là 10.524.000.000 VND  

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

Không áp  dụng Mẫu số 08 

4 Năng lực sản xuất 

hàng hóa(6) 

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực 

sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng    yêu cầu 

theo một trong hai cách sau đây: 

- Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyển sản 

xuất đạt tối thiểu: 72 sản phẩm/01 tháng 

Hoặc: 

- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này này 

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

(tương đương 

với phần công 

việc đảm nhận) 

Mẫu số 05B 
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vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng 

thầu đạt tối thiểu: 72 sản phẩm 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Khả năng bảo hành, 

cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp 

các dịch vụ sau bán 

hàng khác(7) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành,  cung cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một 

trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 

nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu 

cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có 

đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung 

cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ 

sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

 

 

 

 

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

 

 

 

 

Phải thỏa  mãn 

yêu cầu này 

 

 

 

 

Không áp  dụng 

 

 

 

 

Cam kết của 

nhà thầu hoặc         

hợp đồng 

nguyên tắc 

Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty 

mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất 

lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp 

đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của 

hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành 

hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ 

kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi 

được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai 

trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà 

nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu 

như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện 

tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 
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Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 03 tính từ ngày 

kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT 

là ngày 20/03/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(4) Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(5) Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế GTGT) được 

tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế GTGT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu 

về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 03 tính từ ngày 

kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/03/2024, năm tài chính 

của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 

2020, 2021, 2022).  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa 

vụ thuế. 

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế GTGT) của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời 

điểm đóng thầu là tháng 11 năm 2022 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2019, 2020, 2021.  

(6) Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng 

minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà 

thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài 

kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 01 Chương này. 

Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ 

nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu).  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho, … để chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng. 

(7) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian 

hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay 

thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại.   
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Bảng số X (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

Không áp dụng 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành nhiều phần) 

Stt 
Mã phần 

(lô) 

Tên 

phần (lô) 

Giá trị ước 

tính từng phần 

(VND) 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 

thuế VAT)* 

(VND) 

Mã hàng 

hóa (HS) 

Quy mô hợp đồng 

tương tự (áp dụng 

đối với nhà thầu 

thương mại)** 

(VND) 

Năng lực sản xuất 

hàng hóa (áp 

dụng đối với nhà 

sản xuất) 

Khả năng bảo 

hành, bảo trì 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         

         

         

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả hoạt động tài chính, khả năng bảo hành, 

cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác áp dụng theo quy định tại Bảng số 01, Bảng số 02 Chương này. 

Ghi chú:  

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu 

tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.  

(**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu không phải đáp ứng 

tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự 
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Mục 2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt 

Yêu cầu nhân sự chủ chốt: Không 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Chi tiết theo Tiêu chí đánh giá kỹ thuật No.OCD-BK10A-TE-07- đính kèm E-HSMT 

Mục 4. Tiêu chẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: Xác định giá dự thầu: đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát 

sinh trên lãnh thổ Việt Nam và không bao gồm thuế GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng 

hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan. Thuế GTGT và thuế nhập khẩu trên được miễn theo 

Hiệp định liên Chính phủ. 

- Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

- Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

- Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi 

giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất 

 Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện E-HSDT đáp ứng căn bản E-HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo 

nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi 

tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở 

cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 

100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành 

tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc 

này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công 

việc này theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình 

thực hiện hợp đồng. 

 b) Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng thì đơn giá dự 

thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá dự thầu nhưng cột 

thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn 

giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống 

số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn 

giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng 

nêu trong E-HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy 

định tại Bước 3; 

 - Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại 

cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc dấu chấm trong 

đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa 

quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ 

viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý. 
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(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá trị 

phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong E-HSDT của nhà thầu có sai 

lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung cấp) mà không 

có đơn giá tương ứng trong E-HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu trong số các E-

HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp trong E-

HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công việc này 

thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không 

có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu chỉnh 

sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong E-HSDT của nhà thầu này; trường hợp E-

HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu 

được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá 

hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở 

giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở 

so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) – không áp dụng 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 12 E-CDNT, 

E-HSDT sẽ được đánh giá như sau: ___ [ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với phương án kỹ 

thuật thay thế]. 

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có) – không áp dụng 

Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong E-HSMT phải nêu rõ tiêu chuẩn và 

phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào 

thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ 

sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp 

giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá 

đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so 

sánh với ước tính chi phí của từng phần. 

Mục 7:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất, trong giai 

đoạn đàm phán hợp đồng. 

Đối với đề xuất hàng hóa có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, trong tình trạng 

chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng hóa đó có thể bị gián đoạn và 

ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng, nhà thầu được yêu cầu giải trình và cam 

kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và quyết định từ 

chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa đó, hoặc không tiếp tục đánh giá, nếu Vietsovpetro cho rằng 

việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong trường hợp đó, Vietsovpetro có toàn 

quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà thầu có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm 

phán hợp đổng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức thực 

hiện 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Chủ 

đầu tư 

Nhà 

thầu 

1. Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa Scan đính kèm 

trên Hệ thống 

(Riêng Mẫu số 2 

– Đơn dự thầu: 

webform và scan 

đính kèm) 

X  

2. Mẫu số 01B. Các dịch vụ liên quan X  

3. Mẫu số 01C. Vật tư, phụ tùng thay thế X  

4. Mẫu số 02. Đơn dự thầu  X 

5. Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

6. 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 

nhà thầu độc lập) 

Scan đính kèm 

trên Hệ thống 

 X 

7. 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 

nhà thầu liên danh) 
 X 

8. 

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản 

của Vietsovpetro) 
 X 

9. 
Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 

hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

Scan đính kèm 

trên Hệ thống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

10. 
Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 
 X 

11. Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt  X 

12. 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự 

chủ chốt 
 X 

13. Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn  X 

14. 

Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, 

EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do 

lỗi của nhà thầu trong quá khứ 
 X 

15. Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

16. 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu 

phụ 
 X 

17. 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty thành 

viên đảm nhận phần công việc của gói thầu 
 X 

18. Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 

19. Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu  X 

20. Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu  X 

21. 
Mẫu số 12.1. Bảng giá dự thầu của hàng hóa đối 

với Lô 09-1 
 X 

22. 
Mẫu số 12.2. Bảng giá dự thầu của hàng hóa đối 

với Lô khác (ngoài Lô 09-1) 
  

23. 
Mẫu số 13. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 

quan 
 X 

24. 

Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế 

(áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề 

xuất) 
 X 
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Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức thực 

hiện 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Chủ 

đầu tư 

Nhà 

thầu 

25. 
Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế 

(áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 
 X 

26. 
Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi 
 X 

27. 

Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai 

chi phí nhập ngoại) 
 X 

28. 

Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai 

chi phí sản xuất tại Việt Nam) 
 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 12858/25-HST-PTM/BMĐH



VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02                                                                           Trang 41 

 

 

 

Mẫu số 01A – (Scan đính kèm trên hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, 

diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Đvt 

Khối 

lượng 

Mô tả 

hàng 

hóa(1) 

(ký mã 

hiệu, nhà 

sản xuất) 

Yêu cầu về 

xuất xứ 

hàng hóa 

(nếu có)(2) 

 

 

Địa điểm 

dự án 

Ngày giao hàng(2) 

Ngày giao hàng sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu 

tư yêu cầu giao hàng đối với trường 

hợp giao hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu giao hàng đối với 

trường hợp giao hàng nhiều lần] 

1 

Theo DANH 

MỤC HÀNG 

HÓA đính kèm 

    

   

2         

3         

......         

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) và (2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 

(3) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. 

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 
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Mẫu số 01B – Các dịch vụ liên quan 

 (không áp dụng) 

 

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN(1)  

 

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau: 

 

STT Mô tả dịch vụ 
Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm thực 

hiện  

dịch vụ 

Ngày hoàn 

thành  

dịch vụ(2) 

1. Ghi nội dung dịch vụ 1     

2. Ghi nội dung dịch vụ 2     

… ………     

n Ghi nội dung dịch vụ n     

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này trên Hệ 

thống. 

(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại Mẫu số 01A, 01B, 01C.  
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Mẫu số 01C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

(Không áp dụng) 

 

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 

(Chỉ áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế) 

 

STT Danh mục Đơn vị tính Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3) và (4) Theo quy định tại Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ LỤC. 
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Mẫu số 02 (Webform trên Hệ thống và Scan đính kèm) 

 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

 

Ngày: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế: ___ [ Hệ thống tự động trích xuất] cam 

kết thực hiện gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT: ___ [Hệ thống tự động trích 

xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [Hệ thống tự động 

trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.   

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là ____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, 

nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, 

phí, lệ phí (nếu có)). 

Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Bảo đảm dự thầu: ___ [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp 

mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt 

hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh). 

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 

3. Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu; 

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong 

trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh); 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định 

khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

7. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực. 

8. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc 

trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết. 

9. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng theo quy định tại Mục 38.1 E-CDNT của E-HSMT. 

10. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu(3). 

11. Không áp dụng các quy định dưới đây:  

Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, không 

nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định 

tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng 

tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được 

văn bản đề nghị của Chủ đầu tư. 

Ghi chú: 

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT. 
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(2) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì 

phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên 

quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản 

này (không cần lập Giấy ủy quyền). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp 

pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo 

Mẫu số 03 Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên 

đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực 

hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu 

phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông 

tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 4 CDNT. 

(3) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh. 
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

 
Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án] 

Căn cứ E-hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ năm __ [ngày được ghi 

trên E-HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ____ [ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà:   

Chức vụ:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Fax:  

E-mail: 

Tài khoản:  

Mã số thuế:  

Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu ____ [ghi tên gói 

thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: 

____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với 

thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, tất cả các thành viên của liên 

danh sẽ tham gia ký kết hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách 

nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối 

hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận hoặc vi phạm các quy định của hợp 

đồng đã ký kết thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Cùng các thành viên trong liên danh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định 

nêu trong hợp đồng (tương ứng theo tỷ lệ của từng thành viên đã quy định tại Điều 2 Thỏa thuận 

này); 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc 

dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh: 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại 

diện cho liên danh trong những phần việc sau: 

[- Ký đơn dự thầu; 
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- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả 

văn bản đề nghị làm rõ E-HSMT và văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản để 

nghị rút E-HSDT, sửa đổi, thay thế E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh trúng 

thầu 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công trách 

nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung các công việc 

khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công việc cụ 

thể theo bảng dưới đây(2): 

STT Tên 
Nội dung công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

Giá trị theo tỷ 

lệ % so với 

tổng giá dự 

thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Tên thành viên thứ nhất 

(thành viên đứng đầu liên 

danh) 

 

- Công việc 01: _____ 

______% 

 

____  

VNĐ/USD 

- Công việc 02: _____ 

- Công việc 03: _____ 

…………… 

2 Tên thành viên thứ 02 

- Công việc 01: _____ 
 

______% 

 

____ 

VNĐ/USD 

- Công việc 02: _____ 

- Công việc 03: _____ 

... ...... ......... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 
100% 

____ 

VNĐ/USD 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với chủ đầu tư 

như sau: 

-Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán được qui định 

trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc đã được các thành 

viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách nhiệm ở mục 2 của thỏa thuận liên 

danh này.  

-Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị công việc đã được 

thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui định trong hợp đồng.  

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không tách rời của 

hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn thành trách nhiệm, 

nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;  

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 
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- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dựán] theo thông báo của Bên 

mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành ___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý 

như nhau. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu cập nhật. 

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.   

(3) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong 

liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên 

danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu hoặc 

theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các 

công việc không thuộc các hạng mục này.   

Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải 

gửi kèm theo Giấy ủy quyền. 
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh): ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 

E-BDL hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 (c) E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]  

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]  

Bên bảo lãnh:___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở 

phần tiêu đề trên giấy in]  
Chúng tôi được thông báo rằng _____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự 

thầu để thực hiện gói thầu _____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự án/dự 

toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số ____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một khoản tiền 

là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ___(2) ngày, kể từ ngày ____ tháng ___ năm ___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không hủy ngang 

và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng 

chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo nhà 

thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút 

E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-

HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về đấu 

thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38 

E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài 

liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng (nếu có 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu nhưng 

từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc Nhà thầu tiến hành 

thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp 

đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng cho dù 

có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc của bất kì bên 

thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về 

hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã 

được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp 

đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi 

nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  
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Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó.  

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực 

ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản 

gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi 

cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh 

dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ 

đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự 

thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp 

trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang.  

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều 

kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là 

không hợp lệ. 

  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 04B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc ghi 

tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể 

hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng ____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham 

dự thầu để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự 

án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số ____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-

TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu gói 

thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ___(3) ngày, kể từ ngày ____ tháng ___ năm ___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) không hủy ngang 

và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng 

chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo nhà 

thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút 

E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-

HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về đấu 

thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38 

E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu 

tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng 

(nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài 

liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc Nhà 

thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc 

thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm 

quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 E-CDNT 

của E-HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng cho dù 

có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc của bất kì bên 

thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về 

hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã 

được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp 

đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 
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Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi 

nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ khi 

hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi 

trước hoặc trong ngày đó.  

 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực 

ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản 

gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất 

lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo 

lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi 

của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại 

bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh 

dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu 

liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong 

liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho 

nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu 

liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu 

cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là 

điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi 

là không hợp lệ.  
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Mẫu số 04C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 

Ngày: …………. (Ngày ký E-Hồ sơ mời thầu) 

Tên gói thầu: ………….. (Tên gói thầu theo E-Hồ sơ mời thầu) 

Tên dự án: ……… (Tên dự án) 

Hồ sơ mời thầu số: ….………… 

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện) 

  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu] thực hiện bảo đảm 

dự thầu cho [tên gói thầu] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của 

Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự thầu. được chỉ định 

trong E-HSMT, là [chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi]. 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu Bảo 

đảm dự thầu của E-HSMT (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu sẽ không được 

đánh giá). 

3. Sau [điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu] ngày kể từ ngày đóng thầu ……, 

Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu]. [điền tên 

nhà thầu] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến việc chuyển 

nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, không phải là bản 

gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi 

cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh 

dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo 

lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh 

dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro 

kèm theo thư này. 
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Mẫu số 05A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu] 

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng 
 

[ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng 
 

[ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành 
 

[ghi ngày, tháng, năm] 

 

Giá hợp đồng (3) 

 

[ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương: 

- VND 

Trường hợp là thành viên liên 

danh, ghi tóm tắt phần công 

việc đảm nhận trong liên danh 

và giá trị phần hợp đồng mà 

nhà thầu đảm nhận 

 

[ghi tóm tắt phần công việc 

đảm nhận trong liên danh] 

 

[ghi phần trăm giá trị phần 

hợp đồng đảm nhận trong 

tổng giá hợp đồng; số tiền 

và đồng tiền đã ký] 

 

Tương đương: 

- VND 

Tên dự án/dự toán mua sắm [ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ:  

Điện thoại/fax:  

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

1. Loại hàng hóa 
[ghi thông tin trong hợp đồng] 

2. Về giá trị hợp đồng đã thực 

hiện (3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, 

thanh lý hợp đồng] 

3. Về quy mô thực hiện [ghi thông tin trong hợp đồng] 

4. Các đặc tính khác [ghi các thông tin khác (nếu có)] 

Ghi chú:  

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có 

nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.  

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá quy định tại Mục 2.1 

Chương III để làm cơ sở đánh giá. 
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 Mẫu số 05B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(Áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

 

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu] 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số nhà máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy: [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ: [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư: [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế: [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện: [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Tiêu chuẩn sản xuất: [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm việc: [Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy] 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 
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Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

(Không áp dụng) 

 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III và 

phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói thầu. Nhân sự 

chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt 

mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy 

động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc 

trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu 

chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp 

nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực 

thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là 

gian lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

 

STT Họ và tên Vị trí công việc 

1. 
[Nhà thầu chọn nhân sự chủ chốt từ cơ sở 

dữ liệu của mình trên Hệ thống] 

[Ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong 

gói thầu] 

2.   

…   

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu 
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Mẫu số 06B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

(Không áp dụng) 

 

BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  

Thông tin nhân sự  Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn cước 

công 

dân/Hộ 

chiếu 

Vị trí 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chứng 

chỉ/Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Tên 

người sử 

dụng lao 

động 

Địa chỉ của 

người sử 

dụng lao 

động 

Chức 

danh 

Số năm làm 

việc cho 

người sử 

dụng lao 

động hiện tại 

Người liên 

lạc (trưởng 

phòng / cán 

bộ phụ trách 

nhân sự) 

Điện 

thoại/ 

Fax/ 

Email 

1. 
[Ghi tên nhân 

sự chủ chốt 1] 
          

2. 
[Ghi tên nhân 

sự chủ chốt 2] 
          

… ……           

n 
[Ghi tên nhân 

sự chủ chốt n] 
          

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có  

liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu.  

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 06C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

(Không áp dụng) 

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 

Công ty/Dự án/Chức vụ/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  

quản lý có liên quan 

1. [Ghi tên nhân sự chủ chốt 1] 

… … … 

   

   

2. [Ghi tên nhân sự chủ chốt 2] 

   

   

   

… ……………    

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY                 

KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ(1) 

Tên nhà thầu: ________________  

Ngày: ______________________  

        Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III  

- Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn 

đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.  

- Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà 

thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn 

đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

Năm Phần việc 

hợp đồng 

không hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 
Tổng giá trị hợp đồng 

(giá trị, loại đồng tiền, tỷ giá hối 

đoái, giá trị tương đương bằng 

VND) 

  Mô tả hợp đồng: ...  

Tên Chủ đầu tư: ...  

Địa chỉ: ...  

Nguyên nhân không hoàn thành hợp 

đồng: .. 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú:  

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao 

tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Bên mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp 

đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ 

mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp 

nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này 
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Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có): _________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ 

đến ngày ___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung 

này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu 

của E-HSMT (Hệ thống tự động trích xuất trên cơ sở 

năm tài chính của nhà thầu 

 
Năm 1  

(2022) 

Năm 2  

(2023) 

Năm 3           

(2024) 

Tổng tài sản     

Tổng nợ     

Giá trị tài sản ròng     

Doanh thu hằng năm (không bao 

gồm cả thuế VAT) 

   

Doanh thu bình quân hằng năm 

(không bao gồm thuế VAT)(2) 

Hệ thống tự động tính) 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu 

của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm 

thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm 

thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính.  

Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của nhà thầu. Trường 

hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong hồ sơ năng lực của nhà 

thầu chưa được Hệ thống cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ 

sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế 

điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu 

các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau: 
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Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các 

báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà 

không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công 

ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các b 

 

 

áo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng 

thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan 

thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp 

thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm 

đóng thầu. 
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Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(Chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan) 

 

STT 
Tên nhà 

thầu phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 

bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ(6) 

1.      

2.      

3.      

4.      

…      

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh 

tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. 

Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự 

chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài liệu này 

trong E-HSDT. 
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Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống) 

(Không áp dụng) 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

Stt 
Tên công ty con, công ty 

thành viên(2) 

Công việc đảm 

nhận trong gói 

thầu(3) 

Giá trị % so với giá dự 

thầu(4) 

Ghi 

chú 

1     

2     

...     

n     

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công ty con, 

công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại bảng này. Việc 

đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty 

con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là 

công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

  [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu 
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Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*) 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 

 

 

STT 

 

 

Danh mục hàng hóa 

 

 

Đơn vị 

tính 

 

 

Khối 

lượng 

 

 

Địa điểm 

dự án 

Ngày giao hàng Ngày giao hàng do nhà 

thầu đề xuất  

[ghi số ngày: kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực hoặc 

kể từ ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối với 

trường hợp giao hàng 

nhiều lần] 

Ngày giao hàng sớm nhất [ghi số 

ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối với trường hợp 

giao hàng nhiều lần 

Ngày giao hàng muộn nhất [ghi 

số ngày: kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu 

tư yêu cầu giao hàng đối với 

trường hợp giao hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

1 

 

Tham khảo YCKT 

  Kho VSP, 

số 67-

Đường 

30/4-P. 

Rạch Dừa 

– TP.HCM 

 Trong vòng 90 ngày lịch kể từ 

ngày Vietsovpetro gửi thư thông 

báo trúng thầu 

 

2        

....        

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

Cột (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7): Hệ thống tự trích xuất  

Cột (8): Nhà thầu điền 

(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất thì không được tính 

ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu 

sẽ bị loại. 
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Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống) 

 

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU  

 

STT 

 

Danh mục hàng hóa 

 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ sản 

xuất) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu 

hình, 

tính 

năng kỹ 

thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

 

Khối lượng 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 
Hàng hoá thứ 1  (Tham 

khảo Danh mục hàng hóa 

đính kèm) 
      …. …… 

2 Hàng hoá thứ 2         

…          

n Hàng hoá thứ n         

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

 Các cột (2), (9) và (10) Theo quy định tại Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ LỤC. 

Các cột (3), (4), (5), (6), (7) và (8) Nhà thầu tự điền. 

Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 hoặc 12.2. 
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

Stt Nội dung Giá dự thầu 

1. 
Hàng hóa được sản xuất gia công trong 

nước 

(M1) 

 

2. 
Hàng hóa được sản xuất gia công tại nước 

ngoài 
(M2) 

3. Dịch vụ liên quan (Không áp dụng) (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M1) + (M2) + (I) 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 12.1 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU 

ĐỐI VỚI LÔ 09-1- (Áp dụng)                                                                    

 

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam hoặc hàng hóa được sản xuất, gia công 

ngoài Việt Nam nhưng đã được nhập khẩu và đang chào bán tại Việt Nam 

 

Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Đơn 

vị tính 
Số lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn hiệu 

Nhà sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

giá 

Thành tiền 

(Col. 4x8) 

1. .........       A1 

2. .........       A2 

3. .........       A3 

4. .........       A4 

5. .........       A5 

... .........       ... 

n .........       An 

Tổng cộng giá dự thầu  
A=A1+A2+...

+An 

Tiền thuế GTGT  T 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU) 
 M1=A+T 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3) và (4) Tham chiếu theo Danh mục hàng hóa trong Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

của E-HSMT. 

Các cột (5), (6) và (7) Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu. 

Các cột (8) và (9) Nhà thầu điền. 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức 

phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự 

thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
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II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước sẽ nhập về Việt Nam 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn hiệu 

Nhà 

sản 

xuất 

Xuất xứ 
Đơn 

giá 

Thành tiền 

(Col. 4x8) 

1.        A1 

2.        A2 

3.        A3 

4.        A4 

5.        A5 

...        ... 

n        An 

Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh 

thổ Việt Nam và không bao gồm thuế GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị 

hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan. Thuế GTGT và thuế nhập khẩu 

trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ. 

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU) 

 
M2=A1+A2

+...+An 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3) và (4) Tham chiếu theo Danh mục hàng hóa trong Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

của E-HSMT. 

Các cột (5), (6) và (7) Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu. 

Các cột (8) và (9) Nhà thầu điền. 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Thành tiền (M) không bao gồm thuế GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai 

hải quan, nhưng đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí và lệ phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Thuế GTGT 

và thuế nhập khẩu nói trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ dành cho Liên doanh Việt – Nga 

Vietsovpetro. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức 

phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự 

thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

Căn cứ Điều 7 của Hiệp định liên Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2010 giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Liên bang Nga về hợp tác liên tục trong thăm dò địa chất, khai thác dầu khí ở thềm lục địa nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vietsovpetro được miễn thuế hải quan trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khi xuất/nhập vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất chính của 

Vietsovpetro. Quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu dựa trên tổng trị giá hàng hóa bao gồm tất 

cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam và được xét miễn thuế nhập khẩu, thuế 

GTGT đối với giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan theo Danh mục hàng hóa miễn thuế dành 

cho Vietsovpetro Lô 09-1. Tổng giá trị hàng hóa nêu trên là giá trúng thầu và giá hợp đồng. 
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Mẫu số 12.2 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU  

ĐỐI VỚI CÁC LÔ KHÁC (NGOÀI LÔ 09-1) 

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam hoặc hàng hóa được sản xuất, gia công 

ngoài Việt Nam nhưng đã được nhập khẩu và đang chào bán tại Việt Nam  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký 

mã 

hiệu, 

nhãn 

hiệu 

Nhà 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

 (Col. 

4x8) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

1 
Tham khảo Danh 

mục hàng hóa đính 

kèm 

…. …… 
    

A T 

2 …………..         

…          

n …………..         

  Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa không 

bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) A 

 

  Tổng cộng giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) T 

  Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa bao gồm thuế, 

phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU) 

M1=A+T 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

T1, T2 và Tn Nhà thầu tính toán và điền. 

Các cột (1), (2), (3) và (4) Tham chiếu theo Danh mục hàng hóa trong Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

của E-HSMT. 

Các cột (5), (6) và (7) Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu. 

Các cột (8), (9) và (10) Nhà thầu điền. 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí và lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, 

mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá 

dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
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II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước sẽ nhập về Việt Nam  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký 

mã 

hiệu, 

nhãn 

hiệu 

Nhà 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

 (Col. 

4x8) 

Thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) 

 

       

 
Thuế 

nhập 

khẩu  

Thuế 

GTGT 

(VAT) 

1 
Tham khảo 

Danh mục hàng 

hóa đính kèm 

      
A1 T1a T1b 

2 Goods 2       A2 T2a T2b 

…           

n Goods n       An Tna Tnb 

  Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa không 

bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) A 

  

  Thuế nhập khẩu T1  

  Thuế GTGT (VAT) T2 

  Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa bao 

gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ 

THẦU) 

 

M2=A+T1+T2 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

T1a, T2a và Tna; T1b, T2b và Tnb Nhà thầu tính toán và điền. 

Các cột (1), (2), (3) và (4) Tham chiếu theo Danh mục hàng hóa trong Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

của E-HSMT. 

Các cột (5), (6) và (7) Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu. 

Các cột (8), (9) và (10) Nhà thầu điền. 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức 

phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự 

thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

- Căn cứ Nghị định/Thông tư …………………. về việc tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất, khai thác dầu 

khí ở thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vietsovpetro được miễn thuế nhập khẩu 

trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi đưa vào/ra vật tư, thiết bị, hàng hóa trong 

nước chưa sản xuất được cho Lô ………….. Yêu cầu nhà thầu xác nhận có sử dụng hạn ngạch hay 

không. Trường hợp không sử dụng hạn ngạch, nhà thầu không phải chào riêng thuế nhập khẩu. 
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Mẫu số 13 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN - Không áp dụng 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT Mô tả dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn 

vị tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Ngày 

hoàn 

thành 

dịch vụ 

Đơn giá 

dự thầu 

Thành tiền 

 (Col. 3x7) 

1.        

2.        

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

(I) 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Tham chiếu theo Danh mục hàng hóa trong Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC 

PHỤ LỤC của E-HSMT. 

Các cột (7) và (8) do nhà thầu chào. 

Cột (7) Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí). 
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Mẫu số 14A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  

(Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 

STT Danh mục 
Đơn vị tính 

 

Khối 

lượng 

Ký mã 

hiệu, nhãn 

hiệu, hãng 

sản xuất, 

xuất xứ 

Nhà 

cung 

cấp 

Đơn 

giá 

Thành tiền 

(đã bao 

gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 
 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú:  

Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay 

thế theo hướng dẫn tại Mục 15.8 E-CDNT và Mục 4 Chương III.  

Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để 

phục vụ việc so sánh E- HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình 

thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết 

với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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Mẫu số 14B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 

(Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, 

hãng sản xuất, 

xuất xứ 

Nhà cung 

cấp 
Đơn giá 

Thành 

tiền (đã 

bao gồm 

thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 
 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3) và (4) Nhà thầu điền theo yêu cầu trong Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ LỤC. 

Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7) và (8). 

Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để 

phục vụ việc so sánh E-HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình 

thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết 

với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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Mẫu số 15A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

 

STT Tên hàng hóa 

Xuất xứ  

[ghi tên quốc 

gia, vùng lãnh 

thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng 

sản xuất] 

Hàng hóa có chi phí 

sản xuất trong nước 

từ 25% trở lên 

Kê khai chi phí trong 

nước 

Có Không 
Theo Mẫu 

15B 

Theo Mẫu 

15C 

 (I) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Hàng hóa thứ 1   □ □ □ □ 

2. Hàng hóa thứ 2   □ □ □ □ 

… ……      

n Hàng hóa thứ n  □ □ □ □ 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 Ghi chú: 

 (1) và (2) Nhà thầu điền theo đã kê khai từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2. 

 (3) và (4) Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa.  

(5) và (6) Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 25% trở lên nhà thầu chọn cách kê 

khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu 15B (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc 15C 

(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 
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Mẫu số 15B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC 

HƯỞNG ƯU ĐÃI 

(Trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của 

hàng hóa 

trong E-

HSDT 

Giá trị 

thuế các 

loại 

Kê khai các 

chi phí 

nhập ngoại 

Chi phí sản 

xuất trong 

nước 

Tỷ lệ % chi 

phí  

sản xuất 

trong nước 

(I) (II) (III) 
G* = (I) – 

(II) – (III) 

D(%)=G*/G 

Trong đó G = 

(I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Hàng hóa thứ 1            

2. Hàng hóa thứ 2            

… ……           

n Hàng hóa thứ n           

       

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và (5) của 

Mẫu số 15A. 

(2) Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, 

phí, lệ phí (nếu có)). 

(3) và (4) Nhà thầu tự kê khai. 

(5) và (6) Nhà thầu tính toán.  
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Mẫu số 15C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC 

HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

(Trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của 

hàng hóa 

trong E-

HSDT 

Giá trị 

thuế các 

loại(2) 

Chi phí sản 

xuất trong 

nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) G* 
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1. Hàng hóa thứ 1     

2. Hàng hóa thứ 2     

… ……     

n Hàng hóa thứ n     

      

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và (6) của Mẫu số 

15A. 

(2) Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ 

phí (nếu có)). 

(3) và (4) Nhà thầu tự kê khai. 

(5) Nhà thầu tính toán. 
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Chương V. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

 

Chương V. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

 
(Xem tài liệu đính kèm tại Phụ lục số 02, Phần 4. CÁC PHỤ LỤC) 
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PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG   

 

Mẫu số 16. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

 

Mẫu số 17. Biểu mẫu hợp đồng  
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Mẫu số 16 

 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 

Kính gửi: [Ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, 

sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

 

Về việc: Thông báo chấp thuận E-Hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng 

 

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro xin thông báo Quý Công ty trúng thầu: ... – Gói thầu số ..., với các 

nội dung chính như sau: 

- Phạm vi cung cấp: ... 

- Giá trị trúng thầu: ..., trong đó:  

+ Tổng giá trị các mục hàng nhập khẩu (sử dụng quota của VSP): Mục ... là: ... – Giá trị này không bao 

gồm thuế nhập khẩu và chưa bao gồm thuế GTGT của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai Hải 

quan, nhưng đã bao gồm thuế, phí, lệ phí phát sinh trong Lãnh thổ Việt Nam. Quý Công ty được sử 

dụng quota của VSP (Lô 09-1) để nhập khẩu hàng hóa và miễn thuế theo Hiệp định. 

+ Tổng giá trị mục hàng trong nước (Các mục ... – đã bao gồm thuế GTGT) là: ... 

- Thời hạn giao hàng: ... ngày lịch kể từ ngày Vietsovpetro gửi thư thông báo trúng thầu.  

- Năm sản xuất: ... 

- Điều kiện giao hàng: Hàng giao tại kho Vietsovpetro, tại Tp. Hồ Chí Minh. 

- Điều kiện thanh toán: 100% chuyển khoản. 

- Chứng chỉ cho hàng hóa: ... 

Để thực hiện các công việc tiếp theo, trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng, Bên B phải 

nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng được cấp bởi Ngân hàng có uy tín. Giá trị Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng bằng 08% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này có hiệu lực bằng thời hạn giao hàng cộng 

thêm 60 ngày lịch. 

Nếu quá thời hạn theo yêu cầu mà Vietsovpetro không nhận được Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định thì sẽ được hiểu Quý công ty từ chối hoàn thiện hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu của 

Vietsovpetro và sẽ bị loại, đồng thời Quý Công ty sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu.  

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công văn này, đề nghị Quý Công ty gửi công văn xác nhận về nội 

dung nêu trên.  

Trân trọng!  

        

 Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

          [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 17 

 

BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

 

ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG (ĐKC) 

1. Định nghĩa 

Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   

1.1. “Chủ đầu tư” là Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được quy định tại Hợp đồng; 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký 

kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo; 

1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định 

tại Hợp đồng; 

1.4. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu có tên trong danh sách các nhà thầu phụ do Nhà thầu đề xuất trong 

HSDT và được Nhà thầu ký hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan;  

1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ 

sung nào của Hợp đồng; 

1.6. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ liên 

quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày; 

1.8. “Hàng hóa” bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng 

tiêu dùng; trang thiết bị y tế dùng cho các cơ sở y tế; 

1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo 

hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển 

giao công nghệ…;  

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều kiện 

quy định tại Hợp đồng; 

1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại Hợp đồng. 

2. Tài liệu hợp đồng và thứ tự ưu tiên 

2.1. Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.2 ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp đồng 

để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau.  

2.2. Hợp đồng, các tài liệu và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:  

a)  Hợp đồng (kèm theo các Phụ lục hợp đồng); 

b) Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

c) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Điều kiện chung của hợp đồng; 

e) Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu; 

f) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu. 

3. Luật và ngôn ngữ 

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt. 

4. Thông báo 
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4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng 

văn bản, theo địa chỉ quy định tại Hợp đồng. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình thức truyền 

đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin. 

4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày 

hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn. 

5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư 

chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một trong các hình 

thức sau: 

a) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam; 

b) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này là bảo đảm không có điều kiện 

(trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.  

c) Hình thức khác được Chủ đầu tư chấp thuận quy định tại Hợp đồng. 

5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại Hợp đồng.  

5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh 

do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng. 

5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng. 

6. Ký hợp đồng thầu phụ 

6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại 

Hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay 

đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, 

tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong HSDT hoặc thay đổi nội 

dung thầu phụ nêu trong HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng nhà thầu 

phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng 

lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu. 

6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa 

thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ. 

7. Giải quyết tranh chấp 

7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua 

thương lượng, hòa giải. 

7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại 

Hợp đồng kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh 

chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại Hợp đồng. 

8. Phạm vi cung cấp 

Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Hợp đồng. 

9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ 

Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo theo quy 

định tại Hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định tại Hợp 

đồng. 
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10. Trách nhiệm của Nhà thầu 

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp quy 

định tại Mục 8 ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 

9 ĐKC. 

11. Loại hợp đồng và giá hợp đồng 

11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại Hợp đồng.  

11.2. Giá hợp đồng quy định tại Hợp đồng là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng hoá và 

dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo 

đúng yêu cầu của gói thầu. 

12. Thuế, phí, lệ phí 

12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi hàng hóa 

được giao cho Chủ đầu tư. 

12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều kiện 

tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và được quy định tại  Hợp đồng.  

12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại Hợp đồng. 

13. Tạm ứng 

13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại Hợp đồng, sau khi Nhà 

thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành 

bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh 

rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các 

hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. 

14. Thanh toán 

14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa đơn 

mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp theo quy định 

tại Điều 9 ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định trong hợp 

đồng. 

14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại Hợp đồng.  

14.3. Đồng tiền thanh toán là VND. 

15. Quyền tác giả 

Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà thầu đã 

nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó được cung cấp 

cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì quyền tác giả đối với 

các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó. 

16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng 

16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến 

hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu 

hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc 

thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có 

thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà 

thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam 

kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó.  

16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu cho 
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bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ 

liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc 

thực hiện hợp đồng. 

16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 ĐKC không áp dụng 

đối với các thông tin sau đây: 

a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền; 

b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu; 

c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung 

cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;  

d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật 

thông tin. 

16.4. Các quy định tại Mục 16 ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra 

trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

16.5. Các quy định tại Mục 16 ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì 

bất cứ lý do gì. 

17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật 

và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số hay tiêu 

chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu 

chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

18. Đóng gói hàng hoá 

18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến 

địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói hàng hóa phải đủ 

chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước 

mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển 

như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự 

án. 

18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải tuân 

thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở Hợp đồng và các 

chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư. 

19. Bảo hiểm 

Trừ trường hợp có quy định khác tại Hợp đồng, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm 

đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, lưu 

kho và giao hàng theo quy định tại Hợp đồng. 

20. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh   

20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại Hợp đồng. 

20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả các 

dịch vụ (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng: 

a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa; 

b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa; 

c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa; 

d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được các bên 

thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ bảo hành 
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nào theo hợp đồng này; 

đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hàng 

hóa. 

20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi phí 

thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương tự trong 

các hợp đồng khác. 

21. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa 

Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy 

định tại Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra theo quy định của Hợp đồng. 

22. Phạt và bồi thường thiệt hại 

Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp đồng. 

23. Bảo hành 

23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.   

23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất nào 

từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng bình thường 

trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.   

23.3. Thời hạn bảo hành và địa điểm áp dụng bảo hành quy định tại Hợp đồng.   

23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà thầu, 

kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các khiếm 

khuyết đó.  

23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu phải 

kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại Hợp đồng và chịu 

toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.  

23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của hàng 

hóa trong thời hạn quy định tại Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). Nhà thầu phải 

chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa không 

ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng. 

24. Bồi thường vi phạm sáng chế 

24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo đảm 

Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, 

khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc 

cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các 

quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc 

vi phạm đó liên quan tới:   

a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam;  

b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa.  

Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần 

nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; có hành vi vi 

phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất 

từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung cấp 

theo hợp đồng. 

24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề quy định 

tại Mục 24.1 ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà thầu có thể nhân danh 
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Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện tụng hoặc khiếu 

nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan.  

24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu không 

thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ tự giải quyết.  

24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại đó 

và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh. 

24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu không 

bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, 

bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng 

công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào 

ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ 

thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế 

bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư. 

25. Thay đổi liên quan đến pháp lý 

Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu trở về 

sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu lực tại Việt 

Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp đồng 

phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo 

hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay ghi nhận khoản phải trả 

riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 11 ĐKC. 

26. Bất khả kháng 

26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến 

độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. 

26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của 

mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện nhà thầu bị ảnh hưởng bởi vụ việc 

này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, 

tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp 

tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý 

và thực tế. 

26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên 

và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi 

mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao 

gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do 

kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.  

26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời 

thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày 

kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất 

khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.  

Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo 

hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả 

kháng. 

26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một 

khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả 

kháng gây ra. 

 

27. Sửa đổi hợp đồng  
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27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi công 

việc của hợp đồng: 

a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo 

hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 

b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

c) Thay đổi địa điểm giao hàng;  

d) Thay đổi dịch vụ liên quan. 

đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 ĐKC. 

27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy định 

tại Mục 27.1 ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, 

giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được điều chỉnh tương ứng 

và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp đồng, ngày 

giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận 

được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của hợp đồng. 

27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, có cùng xuất 

xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt hơn phiên bản hàng hóa Nhà thầu 

đề xuất trong HSDT và đáp ứng yêu cầu HSMT thì Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho 

Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư có thể 

chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các điều kiện khác của hợp đồng không 

thay đổi. 

27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu 

tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường. 

27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng 

trong trường hợp sửa đổi hợp đồng. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện hợp đồng được các Bên 

thực hiện bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo số Fax tới địa chỉ đăng ký hoặc số Fax 

của mỗi Bên ghi trong hợp đồng và email đến địa chỉ email theo mẫu quy định tại  Hợp đồng. 

27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao gồm 

ít nhất các nội dung sau đây: 

a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết; 

b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao gồm 

cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất của Nhà thầu;  

c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng. 

27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một trong 

các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của hàng hóa: 

a) Rút ngắn thời gian giao hàng;  

b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư;  

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong hợp đồng; 

d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư 

thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại Hợp đồng đối với phần giá trị giảm giá hợp đồng. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng giảm 

chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Chủ đầu tư 

thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng. 

28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng  

28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà thầu 
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hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy định tại 

Mục 9 ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, 

nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh 

chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, 

các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng. 

28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn 

thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 22 

ĐKC. 

29. Chấm dứt hợp đồng  

29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm  

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện pháp 

khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về sai phạm trong 

hợp đồng trong các trường hợp sau:  

(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp 

đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 ĐKC;  

(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng; 

(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại HSMT trong quá 

trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng; 

b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a khoản này, Chủ đầu 

tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa được thực 

hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ 

đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu 

vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.  

29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán  

Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng vào 

bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm 

dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây tổn hại 

hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc 

sau đó.  

30. Hạn chế xuất khẩu  

Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn tới 

việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, Nhà 

thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu 

cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần 

thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Trong 

trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. 
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Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

*** 

HỢP ĐỒNG  

Số:  

V/v: Cung cấp Anode cho chân đế BK-10A – Lô 09-1  

(Đơn hàng VT-3319/25-XL-DATTHN) 

 

Căn cứ vào nhu cầu của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và khả năng cung cấp Anode cho chân đế 

BK-10A– Lô 09-1 của Công ty _______________  

 

Hôm nay, ngày ______ tháng_____ năm 2025, các bên gồm  

 

BÊN A: LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO – Gọi tắt là Bên A 

Địa chỉ:  105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu – TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0254 3839 871/ 3839 872  

Fax:   0254 3839 857 

Tài khoản số: 008 100 000001.1- tại Ngân hàng Ngoại thương VN, CN TP. HCM 

Mã số thuế: 3500102414 

Đại diện: Ông Trần Quốc Thắng– Phó Tổng Giám Đốc Thương mại 

(Theo giấy ủy quyền số 77/UQ-PL ngày 18/03/2025) 

 

BÊN B:  

Địa chỉ:    

Điện thoại:      

Fax:   

Tài khoản số:  

Mã số thuế:     

Đại diện:   

 

Hai Bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau: 

Điều 1: Đối tượng hợp đồng 

Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán Anode cho chân đế BK-10A- Lô 09.1 (Đơn hàng số 

VT-3319/25-DA-XL-TTHN) (sau đây gọi tắt là “Hàng hóa”) với chủng loại, số lượng, đặc điểm 

kỹ thuật, đơn giá, giá trị hàng hóa theo Phụ lục 1 & 2 (gồm ____ trang) đính kèm hợp đồng và 

là một phần thống nhất và không tách rời của hợp đồng này. 

Hàng hóa của hợp đồng được Vietsovpetro sử dụng cho hoạt động dầu khí tại Lô 09.1. 

Điều 2: Giá trị hợp đồng 

 * Đối với các hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hóa được sản  xuất, 

gia công ở ngoài nước nhưng đã nhập khẩu vào Việt Nam: 

1.1. Tổng giá trị Hợp đồng: ______VNĐ ( Bằng chữ: ________________ 

 Trong đó bao gồm:   

- Tiền hàng:   ________ Đồng 
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- Tiền thuế GTGT (10%):     ________ Đồng 

2.2  Tiền thuế GTGT ghi ở trên là tiền thuế GTGT tạm tính. Thuế GTGT thực tế của hàng hóa sẽ 

được thanh toán theo luật thuế hiện hành. 

2.3.  Giá trị hàng hóa nêu trên được tính trên cơ sở giao hàng tại kho Vietsovpetro, tại TP. Hồ Chí 

Minh, bao gồm giá trị hàng hóa và các loại phí do Bên B chi trả như phí vận chuyển, đóng gói, 

bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, giám định hàng hóa trước khi gửi hàng và các chi phí khác 

liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này. Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt 

thời gian Hợp đồng có hiệu lực. 

* Đối với các hàng hóa được sản xuất, gia công ở ngoài nước sẽ nhập về Việt Nam và nhà thầu 

sử dụng quota  của VSP để nhập khẩu trực tiếp hàng hóa: 

2.1      Tổng giá trị Hợp đồng:  VNĐ (Bằng chữ:    ) 

Giá trị hợp đồng trên không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế GTGT của giá trị hàng hóa nhập 

khẩu trên tờ khai Hải quan, nhưng đã bao gồm thuế, phí, lệ phí phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam. 

Thuế nhập khẩu và thuế GTGT trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ. Bên B sẽ sử dụng 

Hạn mức nhập khẩu của Bên A để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa. 

2.2      Giá trị hợp đồng nêu trên được tính trên cơ sở giao hàng tại kho Vietsovpetro tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, bao gồm giá trị hàng hóa và các loại chi phí do Bên B chi trả như phí vận chuyển, 

đóng gói, bốc xếp lên phương tiện vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện 

hợp đồng này. Giá trị hợp đồng là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian hợp đồng 

có hiệu lực. 

Điều 3. Quy cách, số lượng, chất lượng hàng hóa 

3.1 Quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản 

xuất và những thông số khác của hàng hóa do Bên B cung cấp phải phù hợp với quy định nêu 

trong Phụ lục số 01 và 02 của Hợp đồng này. Hàng hóa được sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 

100% và trong tình trạng sử dụng tốt. 

3.2    Hồ sơ kèm theo hàng hóa gồm: 

- Hóa đơn thuế GTGT - Bản gốc 

- Chứng chỉ xuất xứ (C.O) được cấp bởi phòng Thương mại hoặc cơ quan có thẩm quyền của 

nhà sản xuất/nước xuất khẩu: bản gốc hoặc bản điện tử có kèm đường link để kiểm tra 

- Chứng chỉ chất lượng và số lượng của nhà sản xuất cấp: bản gốc 

- Chứng chỉ vật liệu (Mill Certificate) cho anode do nhà sản xuất cấp: Bản gốc  

- Chứng chỉ vật liệu (Mill Certificate) cho lõi thép anode (áp dụng cho anode dùng cho chân đế) 

do nhà sản xuất cấp: bản gốc 

- Giấy chứng nhận hợp quy cho việc làm sạch bề mặt lõi anode do nhà sản xuất cấp: Bản gốc/bản 

điện tử có đường link để kiểm tra  

- Báo cáo kết quả đo điện trở tiếp xúc giữa anode và lõi thép: Bản gốc/bản điện tử có đường link 

để kiểm tra  

- Báo cáo kiểm tra về trọng lượng, kích thước và vị trí, trạng thái của bề mặt cực dương do nhà 

sản xuất cấp: bản gốc/bản điện tử có đường link để kiểm tra  

- Giấy chứng nhận phân tích thành phần hóa học cho từng lô sản xuất anode, được phê duyệt bởi 

bên thứ ba (Bên thứ ba thuộc một trong các tổ chức sau: Đăng kiểm Việt Nam (VR), ABS, LR, 

DNV và BV): Bản gốc 

- Giấy chứng nhận đo điện hóa của Anode, được phê duyệt bởi bên thứ ba (Bên thứ ba thuộc 

một trong các tổ chức sau: Đăng kiểm Việt Nam (VR), ABS, LR, DNV và BV): Bản gốc 

- Chứng chỉ bảo hành của Bên B bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng: Bản gốc  

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có). 
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Hồ sơ mời thầu của Bên A và Hồ sơ dự thầu của Bên B cho gói thầu VT-3319/25-DA-XL là tài 

liệu tham chiếu về kỹ thuật cho hàng hóa của hợp đồng này. 

Điều 4. Giao nhận và kiểm tra, giám định hàng hóa 

4.1 Hàng hóa được giao phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 1 và Điều 3 của hợp đồng này 

trong thời hạn 90 ngày lịch kể từ ngày Vietsovpetro gửi thư thông báo trúng thầu 

(______/_____/2025). Ngày giao hàng của hợp đồng này được ghi trong Biên bản giao nhận 

hàng do đại diện hai bên ký như quy định tại mục 4.8 dưới đây 

4.2 Hàng hóa được giao 01 lần vào kho của Bên A (số 67 đường 30/04, Phường Rạch Dừa, Thành 

phố Hồ Chí Minh). Bên B cam kết giao hàng đúng số lần quy định. 

4.3      (Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng quota của VSP để nhập khẩu hàng hóa) Bên B tự chịu 

trách nhiệm làm thủ tục Hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. Bên A cho phép Bên B được sử dụng 

hạn mức nhập khẩu của Bên A đã đăng ký tại Hải quan Vũng tàu để làm thủ tục nhập khẩu và 

hỗ trợ Bên B về mặt giấy tờ trong việc sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A cho lô hàng nhập 

khẩu của hợp đồng này để Bên B xin miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT của giá trị hàng hóa 

nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan theo Hiệp định áp dụng cho Liên doanh Việt - Nga 

Vietsovpetro.  

(Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng quota của VSP để nhập khẩu hàng hóa) Để thuận tiện cho 

việc thông quan, làm các thủ tục miễn thuế nhập khẩu và miễn thuế giá trị gia tăng của giá trị 

hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan, hàng hóa Bên B nên nhập về cảng Vũng Tàu. 

Bên A không chịu trách nhiệm trả tiền thuế cho Bên B trong trường hợp nếu Bên B nhập hàng 

hóa về cảng khác mà không làm được thủ tục miễn thuế hoặc Bên B không sử dụng hạn mức 

nhập khẩu của Bên A. 

4.4 Dỡ hàng từ phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương tiện, nhân lực và chi phí 

của mình. 

4.5 Trong vòng 02 ngày trước khi giao hàng, Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A biết về 

số lượng, quy cách đóng gói hàng hóa để Bên A bố trí nhân lực và phương tiện bốc dỡ. 

4.6 Người của Bên B đến giao hàng phải có giấy giới thiệu của người đại diện ký Hợp đồng của Bên 

B. 

4.7 Đại diện của Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro (là XN Dịch vụ và Xí nghiệp Xây lắp) và đại 

diện của Bên B tham gia giao nhận, kiểm tra hàng hóa của hợp đồng này và lập Biên bản giao 

nhận hàng (theo Phụ lục số 3 của hợp đồng này) sẽ ghi rõ số lượng, tình trạng, các hồ sơ giao 

kèm theo hàng hóa. Biên bản giao nhận hàng phải được Lãnh đạo XN Dịch vụ và Lãnh đạo XN 

Xây lắp phê duyệt. Biên bản giao nhận hàng là căn cứ để Bên A thanh toán cho Bên B. 

4.8 Trong trường hợp cần thiết, bằng chi phí của mình, Bên A (giao cho XN Dịch vụ) có quyền trưng 

cầu cơ quan giám định độc lập tham gia giám định hàng hóa. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ 

khi kết thúc giám định, cơ quan giám định độc lập cung cấp Chứng thư giám định tình trạng và 

số lượng hàng hóa. Chứng thư giám định hàng hóa là căn cứ pháp lý để Bên A khiếu nại Bên B. 

4.9 Bên B phải đảm bảo khi giao Hàng hóa cho Bên A phải có kèm theo đầy đủ các chứng từ như 

quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này. Trong trường hợp Bên B giao hàng tới kho của Bên A 

tại Vũng Tàu nhưng chưa có đầy đủ các chứng từ theo quy định thì Bên A đồng ý cho Bên B 

tạm gửi hàng tại kho để chờ tập hợp đầy đủ các chứng từ cho việc giao nhận Hàng hóa chính 

thức.  

 Bên A đồng ý miễn phí lưu kho đối với lô Hàng tạm gửi này của Bên B trong 05 ngày lịch đầu 

tiên. Kể từ ngày thứ 6 trở đi, Bên B sẽ phải trả cho Bên A chi phí lưu kho của lô Hàng theo mức 

đơn giá lưu kho hiện hành của Bên A đang áp dụng cho các khách hàng của Bên A. Chi phí lưu 

kho này sẽ được Bên A khấu trừ thẳng vào giá trị mà Bên A thanh toán cho Bên B theo quy định 

của Hợp đồng này hoặc những khoản thanh toán ở những Hợp đồng khác đã ký giữa Hai bên. 
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4.10   Bên A có quyền từ chối nhận Hàng nếu Hàng hoá khi giao không đảm bảo chất lượng, như đã 

quy định ở Điều 1, Phụ lục số 1 cũng như không có đầy đủ bộ chứng từ đi kèm như quy định tại 

Điều 3 của Hợp đồng này. 

4.11   Kể từ ngày thông báo trúng thầu, Bên B phải cung cấp cho Bên A báo cáo thường xuyên 01 

tháng/lần vào ngày làm việc đầu tiên của tháng, thể hiện tiến trình sản xuất, chế tạo, kiểm tra và 

cung cấp Hàng hóa của Bên B. Báo cáo này được gửi cho XN Xây lắp của Bên A bằng email 

theo địa chỉ: ......@vietsov.com.vn; .....@vietsov.com.vn; và c/c: nhungth.hq@vietsov.com.vn.  

 Tại các thời điểm khẩn cấp hoặc có sự chậm trễ trong quá trình chế tạo, Bên B phải báo cáo ngay 

cho Bên A. Nội dung báo cáo tối thiểu bao gồm các nội dung sau: 

a) Mô tả các công việc đã hoàn thành trong giai đoạn thực hiện; 

 b) Nêu bật những chậm trễ hoặc những chậm trễ có khả năng xảy ra và những nguyên nhân gây 

ra chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và đưa ra các biện pháp bảo đảm tiến độ; 

c) Thay đổi tiến độ nếu có. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, mọi liên hệ Bên B gửi công văn 

chính thức cho Lãnh đạo Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, sao gửi cho XN Xây Lắp của Bên 

A và qua email bản scan công văn theo địa chỉ:.......@vietsov.com.vn; ......@vietsov.com.vn và 

c/c: nhungth.hq@vietsov.com.vn.  

Điều 5: Bao bì, đóng gói và ký mã hiệu 

5.1    Hàng hoá giao theo Hợp đồng này sẽ được đóng trong bao bì thích hợp theo tiêu chuẩn xuất  

khẩu, bảo đảm cho hàng hoá không bị hư hại, ăn mòn trong quá trình vận chuyển và thuận tiện 

cho bốc xếp, bốc dỡ. 

5.2    Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hoá bị mất mát, hư hỏng do thiếu  sót  

trong việc đóng gói Hàng hoá. 

5.3    Hàng hoá có thể được ghi rõ ràng bằng sơn không xóa được trên bề mặt hoặc in trên tấm ghi 

nhãn đính trên từng kiện với các thông tin sau bằng tiếng Anh hay tiếng Việt: 

- Tên nhà sản xuất.  

- Tên Hàng. 

- Khối lượng (nếu có). 

- Số Hợp đồng (nếu có). 

5.4 Bên B chịu toàn bộ phí tổn đối với mọi mất mát/ hư hại của Hàng hoá trong qúa trình bốc xếp, 

bốc dỡ, vận chuyển do ghi ký mã hiệu không đúng, không đầy đủ cũng như chịu mọi chi phí vận 

chuyển, bảo quản, mất mát phát sinh thêm do Hàng hóa bị gửi nhầm địa chỉ do ghi ký mã hiệu 

sai. 

Điều 6: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 

6.1 Bên B phải giao hàng đầy đủ cho Bên A theo quy định tại Phụ lục số 01 và theo thời hạn quy 

định của Hợp đồng. Nếu Bên B giao hàng bị chậm thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày cho 10 

ngày lịch chậm đầu tiên; phạt 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo tính trên phần giá trị hợp 

đồng bị vi phạm cho đến mức tổng số tiền phạt không quá 08% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm  

6.2 Nếu Bên B không giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa (như quy định ở Phụ lục số 01 của Hợp 

đồng này) thì Bên B vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo Hợp đồng này và phải chịu phạt một khoản 

tiền bằng 08% giá trị hợp đồng      

6.3 Nếu Bên B giao hàng hóa vượt số lần giao nhận như quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này thì 

Bên B đã vi phạm điều kiện giao nhận hàng và phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí liên 

quan tới giao nhận hàng hóa cho lần giao hàng vượt quá số lần giao hàng theo Hợp đồng này 

theo mức đơn giá hiện hành của Bên A đang áp dụng cho các khách hàng của Bên A. 

6.4 Nếu Bên B giao hàng không đảm bảo chất lượng như qui định tại Điều 3 của Hợp đồng thì Bên 

A sẽ không nhận hàng và phạt Bên B theo mức phạt không giao đủ hàng như quy định tại Điều 
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6.2 của Hợp đồng này. Bên A có quyền chấp nhận / không chấp nhận việc Bên B sẽ cung cấp 

hàng mới thay thế cho hàng không đảm bảo chất lượng nêu trên. 

6.5 Vi phạm do cung cấp chậm / cung cấp không đủ hàng hóa: 

6.5.1 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại Điều 4.1 của Hợp đồng 

này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

a) Chỉ định Bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó, Bên B có trách 

nhiệm ký Hợp đồng với Bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho Bên A;  

Hoặc: 

b) Trực tiếp ký Hợp đồng mua hàng hóa của Bên thứ 3 để tiếp tục thực hiện công việc của Hợp 

đồng. Trong trường hợp đó, Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu 

có;  

Hoặc: 

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng và trong trường hợp này, Bên B phải chịu phạt 

một khoản tiền bằng 08% giá trị của Hợp đồng bị vi phạm. 

6.5.2 Nếu Bên B giao hàng chậm (một phần hàng hóa) quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại 

Điều 4.1 của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

a) Chỉ định Bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó, Bên B có trách 

nhiệm ký Hợp đồng với Bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho Bên A;  

Hoặc: 

b) Trực tiếp ký Hợp đồng mua hàng hóa của Bên thứ 3 để tiếp tục thực hiện công việc của Hợp 

đồng. Trong trường hợp đó, Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu 

có;  

Hoặc: 

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện tiếp Hợp đồng và trong trường hợp này, Bên B phải chịu 

phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị Hợp đồng  

Hàng hóa mà Bên A chỉ định cho Bên thứ 3 cung cấp hoặc trực tiếp ký Hợp đồng mua của Bên 

thứ 3 phải là hàng hóa có cùng tên gọi, ký mã hiệu (P/N), nhà sản xuất và nước sản xuất như 

hàng hóa theo Hợp đồng này.   

6.6 Tổng các loại phạt không vượt quá 08% tổng giá trị Hợp đồng. 

6.7 Giá trị Hợp đồng bị vi phạm ghi ở Điều 6 của Hợp đồng này là giá trị không có thuế GTGT và 

không bao gồm thuế nhập khẩu của hàng hóa.  

6.8 Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm do giao hàng chậm (theo Điều 6.1), vi phạm do giao hàng 

thiếu (theo Điều 6.2) và vi phạm do cung cấp chậm / cung cấp không đủ hàng hóa (theo Điều 

6.5), Bên A sẽ toàn quyền: 

- Khấu trừ khoản tiền phạt vi phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại Hợp 

đồng này hoặc theo các Hợp đồng khác được ký kết giữa hai Bên; 

- Yêu cầu Ngân hàng cấp Bảo đảm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền Bên B mở 

bảo lãnh cho Bên A; 

- Bằng văn bản, yêu cầu Bên B thanh toán.  

Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình cho 

Bên A. 

6.9 Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) trong trường hợp Bên B không thực hiện đúng các cam kết 

đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
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Điều 7. Bảo hành 

7.1 Bên B chịu trách nhiệm bảo hành chất lượng của hàng hóa trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 

giao hàng theo Hợp đồng này. Điều kiện bảo hành theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản 

xuất. 

7.2 Trong thời gian bảo hành nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa thì 

Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng fax/email cho Bên B biết để cùng nhau xác minh.  

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bên A, Bên B 

phải cử đại diện có chức năng tham gia vào việc kiểm tra, xác định. 

Trong trường hợp hai Bên không thống nhất ý kiến sẽ mời cơ quan giám định độc lập tham gia. 

Nếu đại diện của Bên B không có mặt tại thời điểm đã thống nhất thì việc giám định chất lượng 

sẽ do Tổ chức giám định độc lập tiến hành mà không cần sự có mặt của đại diện Bên B. Biên 

bản giám định chất lượng hàng hóa do Tổ chức giám định độc lập cấp là cơ sở pháp lý để Bên 

A khiếu nại Bên B. 

Việc xác minh sai sót về chất lượng phải được Bên B tiến hành không chậm quá 15 ngày lịch kể 

từ ngày Bên B nhận được thông báo của Bên A. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, 

trong đó ghi rõ kết luận về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm thay thế cái 

mới/sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về Bên nào và thời hạn thay thế/sửa chữa làm căn cứ pháp 

lý trong việc thực hiện Hợp đồng này. 

7.3 Tùy mức độ hư hỏng, nhưng không quá 15 ngày lịch kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hư 

hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa do lỗi của Bên B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa các sai 

sót về chất lượng hoặc đổi lại hàng mới cho Bên A.  

7.4 Trong thời hạn 07 ngày lịch kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, nếu Bên B không trả 

lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót về chất lượng hàng do lỗi của mình và có trách nhiệm phải 

sửa chữa các sai sót đó hoặc đổi lại hàng mới ngay trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được 

thông báo của Bên A. 

7.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hoặc đổi lại hàng mới bị chậm so với thời hạn qui định ở các Điều 

7.3 và 7.4 của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt giao hàng chậm như qui 

định ở Điều 6.1 của Hợp đồng này. 

7.6 Trong thời hạn quy định trên tại Điều 7 của Hợp đồng này, nếu Bên B không tiến hành khắc 

phục (sửa chữa các sai sót về chất lượng do lỗi của mình hoặc đổi lại hàng mới) thì Bên A có 

quyền tiến hành khắc phục (sửa chữa và/hoặc thay mới) và Bên B phải hoàn trả lại cho Bên A 

toàn bộ chi phí khắc phục, đồng thời phải chịu phạt 08% giá trị của mặt hàng này. Cách thức 

Bên A thu hồi tiền phạt từ Bên B quy định tại Điều 6.8 của Hợp đồng này. 

7.7 Hàng hóa sau khi được Bên B sửa chữa và thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo 

hành lại 12 tháng kể từ ngày bàn giao (có Biên bản giao nhận hàng như Phụ lục số 02 của Hợp 

đồng này). 

7.8 Bất kỳ một khiếu nại về chất lượng hoặc sự không phù hợp nào của hàng hóa so với yêu cầu của 

Hợp đồng này sẽ phải được thông báo cho Bên B trong thời hạn bảo hành. 

7.9 Khi khuyết tật được khắc phục xong và/hoặc thay thế mới đã được cung cấp, mọi phí tổn liên 

quan đã được giải quyết, khiếu nại coi như được giải quyết xong. 

7.10 Mọi chi phí liên quan đến khắc phục khuyết tật, hỏng hóc / hoặc thay thế mới do Bên B phải 

chịu theo quy định của Hợp đồng. Trường hợp Bên B không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành 

của mình, thì các chi phí khắc phục và chi phí phạt do vi phạm Hợp đồng sẽ được Bên A khấu 

trừ vào giá trị của Hợp đồng hoặc những khoản thanh toán ở những Hợp đồng khác đã ký giữa 

hai Bên. 
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Điều 8. Thanh Toán 

8.1 Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị hóa đơn mỗi chuyến hàng đã giao bằng phương thức 

chuyển khoản qua ngân hàng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ chứng từ 

thanh toán gồm: 

- 01 bản gốc Biên bản giao nhận hàng (Điều 4.6 của Hợp đồng này); 

- Chứng thư giám định (nếu có trưng cầu quy định tại Điều 4.7 của Hợp đồng này); 

- Các chứng từ (theo quy định tại Điều 3.2 của Hợp đồng này). 

- Bảo đảm thực hiện Hợp đồng (bản copy) 

- Tờ khai Hải quan hàng hóa nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu(copy). 

- Công văn đề nghị thanh toán của Bên B 

- 01 bản gốc Hóa đơn thuế GTGT (Đối với các hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước 

hoặc hàng hóa được sản  xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã nhập khẩu vào Việt Nam) 

Đối với các hàng hóa được sản xuất, gia công ở ngoài nước sẽ nhập về Việt Nam và nhà thầu sử 
dụng quota  của VSP để nhập khẩu trực tiếp hàng hóa: 

- 2 Hóa đơn thuế GTGT (02 bản gốc), đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam, trong đó: 

+ Hóa đơn số 01: Cho giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan và thuế GTGT cho 

hàng nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan. Trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá không có 

thuế GTGT. Dòng thuế suất và giá trị thuế GTGT không ghi và được gạch bỏ hoặc theo các quy 

định hiện hành của pháp luật tại ngày xuất hóa đơn. Tỷ giá quy đổi sang VNĐ lấy theo tỷ giá 

ghi trên tờ khai Hải quan. 

+ Hóa đơn số 02: Cho phần phát sinh chênh lệch giữa giá trị hàng hóa đã khai báo tại khâu nhập 

khẩu và giá trị hàng hóa ghi trong Hợp đồng này; trên hóa đơn ghi thuế suất, số thuế GTGT phù 

hợp với quy định hiện hành. 

8.2 Bên A chỉ thanh toán cho Bên B đối với hàng hóa hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nêu trong hợp 

đồng. 

8.3  Tài khoản nhận thanh toán giá trị hợp đồng của Bên B như sau: 

       - Số TK:  

       - Tên NH:. 

- Người thụ hưởng:  

8.4   Phí chuyển tiền do Bên A chịu. 

Điều 9: Bảo đảm thực hiện Hợp đồng 

9.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng (ghi tại trang 01 của hợp đồng), Bên B phải 

nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Phụ lục số 2 của hợp đồng này) được cấp bởi Ngân hàng 

có uy tín. Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 8% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này 

có hiệu lực bằng thời hạn giao hàng quy định tại mục 4.1 hợp đồng này cộng thêm 60 ngày lịch. 

9.2  Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng do Bên B chịu. 

9.3 Trong thời gian quy định tại mục 9.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng cho Bên A. Nếu sau thời gian quy định nói trên, Bên A không nhận được bảo lãnh thực 

hiện Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và thu hồi tiền bảo lãnh dự 

thầu của Bên B hoặc áp dụng quy định tại mục 6.8 của Hợp đồng này. 

9.4 Bên B không được nhận lại Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên B từ chối/không 

thực hiện hợp đồng sau khi ký hợp đồng. 

9.5 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại hợp đồng 

này thì khoản tiền bảo đảm được Bên A dùng để khấu trừ tiền phạt. 
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9.6 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng thực 

hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời gian hiệu lực 

của Bảo lãnh này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao hàng, đồng thời gửi ngay 

cho Bên A giấy Bảo lãnh đã gia hạn hiệu lực (bản gốc) chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi 

bảo lãnh cũ hết hiệu lực.  

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu gia hạn bằng văn bản của Bên A, nếu 

Bên B không thực hiện hoặc chậm thực hiện gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện Hợp đồng thì 

Bên B sẽ chịu phạt 0,2% giá trị bảo đảm tương ứng / mỗi ngày chậm. Tổng giá trị phạt này không 

vượt quá giá trị bảo đảm tương ứng. Thu hồi khoản tiền phạt vi phạm này được thực hiện theo 

quy định tại Điều 6.8 của Hợp đồng này 

Điều 10: Bất khả kháng 

10.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và 

không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép 

như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, bão, lốc xoáy, động đất, 

sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, Pandemic) được WHO/Quốc gia công bố, lệnh 

phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại áp đặt.... 

10.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do 

ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải ngay lập tức thông báo cho 

bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về sự ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất 

khả kháng đến việc vi phạm thực hiện hợp đồng kèm chứng cứ chứng minh, các biện pháp đã 

được thực hiện để khắc phục vấn đề và giảm thiểu tổn thất. Việc chậm thông báo, cung cấp thông 

tin và giải trình nếu trễ hơn 10 ngày lịch sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ làm cho bên 

gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

10.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm 

quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và thời gian 

xảy ra bất khả kháng. 

10.4 Trường hợp do hậu quả trực tiếp của sự kiện bất khả kháng mà một Bên trong Hợp Đồng không 

thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp 

đồng sẽ được kéo dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra. 

10.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng này 

mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho bên kia. 

10.6 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, đình công… không được coi là 

bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn; Các thông 

tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác chỉ mang tính chất tham khảo 

Điều 11: Giải quyết tranh chấp 

11.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng giữa hai 

bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 

11.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được đưa ra Trung tâm 

Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hà Nội 

để phân xử theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm này. Phán quyết của Trung tâm trọng tài là cuối 

cùng và buộc hai bên phải tuân thủ. 

11.3  Bên thua kiện phải chịu toàn bộ án phí. 

Điều 12: Các điều khoản khác 

12.1 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với hợp đồng này đều phải được hai bên thỏa thuận bằng văn 

bản. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên thực hiện bằng văn bản và 

gửi theo đường bưu chính hoặc theo số Fax tới địa chỉ đăng ký hoặc số Fax của mỗi Bên ghi 

trong hợp đồng và email đến địa chỉ email theo mẫu Phụ lục số 4 (a, b) kèm theo. 
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12.2 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn cứ vào luật 

pháp Việt Nam hiện hành. 

12.3  Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho bên thứ ba mà 

không được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. 

12.4 Trong quá trình thực hiện hợp đồng trường hợp xảy ra tranh chấp thì các văn bản dẫn chiếu  được 

xem xét theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

(1)  Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

(2)  Thư thông báo trúng thầu 

(3)  Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

(4)  Hồ sơ dự thầu; 

(5)  Hồ sơ mời thầu 

12.5  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Ngân hàng Bên B mở bảo lãnh thực hiện Hợp đồng (ngày 

hiệu lực của bảo lãnh) và hoàn thành việc ký Hợp đồng nhưng không muộn hơn 7 ngày làm việc 

so với ngày được ghi trên Hợp đồng và tiếp tục cho đến khi hai bên thực hiện hết trách nhiệm 

của mình như quy định trong hợp đồng. 

12.6  Hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì coi như hợp đồng đã được 

thanh lý. 

12.7  Hợp đồng gồm ____ trang và 04 Phụ lục (Phụ lục 01: Phạm vi cung cấp, Phụ lục 02: Mẫu Bảo 

đảm thực hiện hợp đồng, Phụ lục 03: Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa và Phụ lục 04(a,b): Mẫu 

thư tín giao dịch thực hiện hợp đồng), được lập thành 06 bản bằng tiếng Việt, các bản có giá trị 

pháp lý như nhau, Bên A giữ 04 bản, Bên B giữ 02 bản. 

            

            ĐẠI DIỆN BÊN A                        ĐẠI DIỆN BÊN B 
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Phụ lục số 01 

Hợp đồng số: _________ 

Cung cấp Anode cho chân đế BK-10A - Lô 09-1 

Stt Tên hàng Đvt Sl Nhà sản 

xuất/ Xuất 

xứ 

Đơn giá                  

(VNĐ) 

Thành tiền       

(VNĐ) 

I 
Đối với các hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hóa được sản  xuất, 

gia công ở ngoài nước nhưng đã nhập khẩu vào Việt Nam 

1 Anode, Cathodic Protection, 

NW-330  

pce 144  
  

 Tổng cộng     
 

 Thuế GTGT ____%     
 

 
Tổng giá trị hàng hóa đã bao gồm thuế GTGT (VNĐ) 

 

II 
Đối với các hàng hóa được sản xuất, gia công ở ngoài nước sẽ nhập về Việt Nam và nhà thầu 

sử dụng quota  của VSP để nhập khẩu trực tiếp hàng hóa 

1 Anode, Cathodic Protection, 

NW-330  

pce 144  
  

 
Tổng giá trị hàng hóa (VNĐ): theo điều kiện giao hàng tại 

kho Vietsovpetro, tại TP. Hồ Chí Minh (không bao gồm 

thuế nhập khẩu và thuế GTGT của giá trị hàng hóa nhập 

khẩu trên tờ khai Hải quan) nhưng đã bao gồm các loại 

thuế, phí, lệ phí phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam.  

Thuế NK và thuế GTGT trên được miễn theo Hiệp định. 

Bên B sẽ sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A để làm 

thủ tục nhập khẩu hàng hóa 

 

- Thời hạn cấp hàng: không muộn hơn 90 ngày lịch kể từ ngày Vietsovpetro gửi thư thông báo trúng 

thầu (______/______/______) 

- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng 

- Năm sản xuất: 2026 hoặc muộn hơn 

  

ĐẠI DIỆN BÊN A                ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 12858/25-HST-PTM/BMĐH



VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02                                                                           Trang 98 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02 

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: ……  

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký giữa 

__________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi là “BÊN THỤ 

HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO LÃNH”) phát hành 

Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho bên thụ hưởng với số tiền là ________ (Bằng chữ: 

________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến _______sau đây 

gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng Hợp đồng vượt quá 

thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG sẽ không cần phải thông báo 

hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu 

cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển 

nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ HƯỞNG 

một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng không vượt quá số tiền 

bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của BÊN THỤ 

HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng. 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc THƯ BẢO 

LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH hay không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ HƯỞNG cho 

dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của BÊN BẢO LÃNH hoặc 

của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và 

BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh 

chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào theo THƯ 

BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn nào liên quan tới 

Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong hoặc liên quan đến bất cứ 

vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ tự động 

giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng theo Thư bảo 

lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ 

hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết theo 

quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên 

cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC]. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) và 

không được phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội dung tiếng Việt 

và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý. 

        NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

               (Ký tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC SỐ 03 
Phê duyệt - Утверждаю           Phê duyệt – Утверждаю                                  

Thủ trưởng đơn vị đặt hàng                Giám đốc XNDV Cảng &Cung ứng vật tư ТB

 Директорпред–язаказчика     ДиректорПОСОМ   

     

 Ngày……..tháng……..năm 20….   Ngày……..tháng……..năm 20…. 

  

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG 

АКТ О ПРИЁМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРОВ 

Ngày.… tháng…. năm  20….       

Căn cứ HĐ (biên bản) số:                            ký ngày…. tháng….năm 20… 

На основнии Договора нoмер:       

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây - Мы. Нижеподписавщиеся:     

1- Đại diện bên giao - Представители  поставщика:       

­ Ông (Bà)      Chứcvụ:      

­ Ông (Bà):   Chứcvụ:    

2- Đại diện bên nhận - Представители  получателя:     \ 

2.1 XN dịch vụ cảng & cung ứng vật tư TB - ПОСОМ      

­ Ông (Bà):     Chứcvụ:       

­ Ông (Bà):     Chứcvụ:     

2.2 Đơn vị đặt hàng - Представители предприятия - заказчика:       

­ Ông (Bà):      Chứcvụ:      

­ Ông (Bà):      Chứcvụ:      

Cùng nhau tiến hành giao nhận hàng hóa, cụ thể như sau: - Произвели приёмо - передачу 

следующих товаров на складе:... 

  

STT 

Tên hàng, Ký hiệu, 

Quy cách 
ĐVT 

Thực nhập 

Фак. Получение 
Bao bì Chất lượng hàng 

П/П Наименование. 

Марка  товаров 

ЕД 

 

Số lượng 

Кол 

Trọng lượng 

Вес 

Тара 

 

Качество 

              

              

CHỨNG TỪ KÈM THEO - Прилагаемыедокументы:       

­  Chứng chỉ phẩm chất - Сертификат:…………………………………………………… 

­ Hóa đơn ( phiếu xuất kho )  

- Счёт: ………………………………………………………  

­ Bản kê chi tiết danh điểm mặt hàng ( Переченьтоваров) gồm __bản __tờ 

- Các chứng từ khác - Другие документы : ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Biên bản này chỉ lập một bản và chỉ có giá trị để làm thủ tục thanh toán sau khi được Giám đốc 

XNDV Cảng & Cung ứng vật tư TB và Lãnh đạo đơn vị đặt hàng phê duyệt (trường hợp giao nhận 

thẳng cho đơn vị đặt hàng thì biên bản này phải được thủ trưởng đơnvị đặt hàng phê duyệt trước). 

Ngày giao hàng của lô hàng này là         

  

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO  KÝ TÊN - Подписи  ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 

Представители  поставщика:     Представители  получателя:  

( Họ tên và chữ ký )       ( Họ tên và chữ ký )   

Xác nhận chất lượng của phòng thí  nghiệm hoặc đơn vị đặt hàng (nếu có) - Справкалаборатории 

(заказчика) покачеству 
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……………………………………………………………………………………………………………

…… 

Đại diện phòng thí nghiệm (Hoặc đơnvị đặthàng ) - Представительлаборатории  (заказчика) 

Họvà tên - Фамиля...............................................   Ký tên: Подпись   

            

        Ngày……..tháng……..năm 20…. 

Kiểm tra và xác nhận: Các mặt hàng nêu trên có số lượng, ký mã hiệu, xuất xứ hàng hóa, chứng chỉ 

chất lượng & được kiểm tra chất lượngv.v. phù hợp với các quy định của hợp đồng (Biên bản) 

Заключение:         

Состояние товаров. Количество марки. Место происхождения. Сертификат по качеству и 

проверка качества....выщеуказнных товаров соответствуют условиям Договора: 

 

T.P vật tư thiết bị - Начальник курирующего отделаю       

Ký tên: Подпись     Ngày…….tháng……..năm 20…. 

 

Trưởng phòng THHĐ - Начальник ОКД         

  Ký tên: Подпись              Ngày…….tháng……..năm 20…. 
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PHỤ LỤC SỐ 04 (A) 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

  

Ngày         tháng        năm 20..     

 

Kính gửi:   Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro 

  105 Lê Lợi – Phường Vũng Tàu – Tp. Hồ Chí Minh 

Số fax:  84 0254 3839857 

Người nhận:  Trần Quốc Thắng – Phó Tổng Giám Đốc Thương mại 

Sao gửi:    Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng phòng Thương mại 

Email: vspadmin@vietsov.com.vn;                                                  

thanhnq.hq@vietsov.com.vn;  

nhungth.hq@vietsov.com.vn 

  

(Ghi nội dung giao dịch về: Thay đổi về Hàng hoá/Dịch vụ, tiến độ, sử dụng Quota, các nội dung liên 

quan tới giá trị HĐ, thanh toán….….) 

 

            ĐẠI DIỆN BÊN ….  
           (Ký tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC SỐ 04 (B) 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

  

Ngày         tháng        năm 20..     

 

Kính gửi:   Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro 

  105 Lê Lợi – Phường Vũng Tàu – TP. Hồ Chí Minh 

Số fax:  84 0254 3839857 

Người nhận:  Phòng Thương mại VSP/ XN Dịch vụ Cảng và CUVTTB/ XN Xây lắp. 

Email: vspadmin@vietsov.com.vn;                                                  

thanhnq.hq@vietsov.com.vn;  

nhungth.hq@vietsov.com.vn 

 

 

(Ghi nội dung giao dịch về: Thông báo giao hàng, gửi chứng từ hàng hóa, thông báo bắt đầu 

thực hiện DV/XL, thông tin về nhân sự/thiết bị thực hiện DV/XL….) 

 

        ĐẠI DIỆN BÊN ….   
                             (Ký tên và đóng dấu) 
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DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Anode cho Chân đế BK-10A/ Аноды для ОБ 

BK-10A 
Số ĐHXN - № заявки: 90.XNXL-0557/25-VT  

 
 

STT  
П/п 

Mã Vật Tư 
Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ 
(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  
(вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 
Технические характеристики 

ĐVT 
Ед. Изм. 

Số Lượng 
Кол-во 

Ghi Chú 
Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
I. VẬT TƯ THIẾT BỊ 

1 037.001.00154 

Anode, Cathodic protection, 
NW-330 - Cục nhôm chống ăn 
mòn/ Анод 
  

Anode, Type NW-330 Pce 144,00  

(*) : New items 

  Giám đốc XN - Директор Предприятия  __________________  Phạm Thanh Bình 

       
Thỏa thuận/ Согласовано: 

           Phó Giám đốc Vật tư XNXL/ Зам. Директора по МТСиК ПСОРОНГД        ___________________        Елкин И.А.   

Ký tắt/Viza:  

Trưởng Phòng Vật tư XNXL/ ОМТС ПСОРОНГД             __________________        Trương Xuân Thủy 

Trưởng Phòng Kỹ thuật XNXL/ ПТО ПСОРОНГД        __________________        Đồng Văn Nhường     

 

Người thực hiện /Исполнитель: 
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1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG/ ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Mục đích và phạm vi sử dụng: Sử dụng để chống ăn mòn cho chân đế giàn đầu giếng 

BK10A/ Назначение и область применения: Используется для предотвращения 

коррозии основания устьевой платформы BK10A. 

2. ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT SỬ DỤNG VẬT TƯ/ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 

Tham khảo tài liệu đính kèm tại Phụ lục 2 - Tài liệu kỹ thuật/ См. прилагаемые 

документы в Приложении 2 — Технические документы. 

3. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VẬT TƯ/ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

МАТЕРИАЛАМ: 

3.1. Tình trạng vật tư/ Материальный статус: Yêu cầu tất cả Anode đều phải mới 

và chưa qua sử dụng/ Все аноды должны быть новыми и неиспользованными. 

3.2. Năm sản xuất/ Год выпуска: Tất cả Anode đều phải là hàng mới và được sản xuất 

từ 2026 trở về sau/ Все аноды должны быть новыми и произведенными с 2026 года. 

3.3. Thời gian bảo hành/ Гарантийный срок: Anode phải được bảo hành tối thiểu 12 

tháng kể từ ngày giao nhận hàng/ Гарантия на аноды составляет не менее 12 

месяцев с даты поставки. 

4. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ SỰ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH/ СТАНДАРТЫ И 

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ: 

Hàng hóa phải đạt các tiêu chuẩn sau/ Товары должны соответствовать 

следующим стандартам: 

- Tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn an toàn, kiểm nghiệm và chứng nhận. Tuân thủ 

môi trường, sức khỏe và an toàn. Tham khảo các tài liệu đính kèm ở Phụ lục 2./ 

Стандарты качества, стандарты безопасности, испытания и 

сертификация. Соблюдение норм охраны окружающей среды, здоровья и 

безопасности. См. прилагаемые документы в Приложении 2. 

5. YÊU CẦU KỸ THUẬT/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Trong hồ sơ dự thầu (HSDT), nhà thầu cần xác nhận và cung cấp các tài liệu kỹ thuật 

liên quan hoặc tài liệu mẫu để chứng minh hoặc giải thích sự đáp ứng của mình về các 
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yêu cầu trong tài liệu/ В тендерной документации (ТД) участнику торгов 

необходимо подтвердить и предоставить соответствующие технические 

документы или образцы документов, чтобы продемонстрировать или 

объяснить свое соответствие требованиям, изложенным в документе: 

Specification for Anodes (BK1.BK10.BK10A-001-GE-AC7-SP-001); Datasheet for 

Jacket's Anode (BK1.BK10.BK10A-001-JK.BK10A-AC7-DS-001), theo các mục 

sau/ по следующим пунктам: 

a) Yêu cầu kỹ thuật chung xem trong Mục 3 của tài liệu/ Общие технические 

требования см. в разделе 3 документа: BK1.BK10.BK10A-001-GE-AC7-SP-001. 

b) Đặc tính kỹ thuật của Anode xem trong Mục 4 của tài liệu/ Технические 

характеристики анода см. в разделе 4 документа: BK1.BK10.BK10A-001-GE-

AC7-SP-001. 

c) Yêu cầu về quy trình chế tạo Anode xem trong Mục 5 của tài liệu/ Требования к 

процессу изготовления анодов см. в разделе 5 документа: BK1.BK10.BK10A-

001-GE-AC7-SP-001. 

d) Yêu cầu về kích thước sản phẩm Anode cho Jacket xem trong tài liệu/ Требования 

к размерам анодных изделий для оболочек см. в документе: BK1.BK10.BK10A-

001-JK.BK10A-AC7-DS-001. 

e) Yêu cầu về thử nghiệm và kiểm tra Anode cho Jacket xem trong Mục 6, 7 của tài 

liệu/ Требования к испытаниям и проверке анодов для оболочек приведены в 

разделах 6, 7 настоящего документа: BK1.BK10.BK10A-001-GE-AC7-SP-001. 

f) Các yêu cầu về đánh dấu sản phẩm, bảo quản và giao nhận Anode xem trong Mục 8 

và 9 của tài liệu/ Требования к маркировке продукции, хранению и обращению с 

анодами изложены в разделах 8 и 9 документа: BK1.BK10.BK10A-001-GE-AC7-

SP-001. 

* Trong trường hợp có thông tin mâu thuẫn hoặc sai lệch giữa các tài liệu kỹ thuật 

và các tiêu chuẩn quốc tế khác được nêu ra trong Hồ sơ mời thầu (HSMT), nhà 

thầu áp dụng thứ tự ưu tiên như sau/ В случае обнаружения противоречий или 

несоответствий информации между техническими документами и 

другими международными стандартами, указанными в тендерной 
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документации (TID), Участник торгов должен применить следующий 

порядок приоритетов: 

1) Hồ sơ mời thầu/ Тендерные документы 

2) Yêu cầu kỹ thuật này/ Это техническое требование 

3) Purchase Requisition for Anode Materials (Doc No. BK1.BK10.BK10A-001-GE-

AC7-RQ-001). 

4) Datasheet for Jacket's Anode (Doc No. BK1.BK10.BK10A-001-JK.BK10A-AC7-

DS-001). 

5)  Specification for Anodes (Doc No. BK1.BK10.BK10A-001-GE-AC7-SP-001). 

6) Tiêu chuẩn quốc tế nêu ra trong các tài liệu kỹ thuật đính kèm HSMT/ 

Международные стандарты изложены в технических документах, 

прилагаемых к HSMT. 

6. VSP’S MANUFACTURERS LIST: 

VSP’s Manufacturers List đối với anode được liệt kê theo bảng dưới đây/ Список 

рекомендуемых поставщиков для анодов, перечисленных в таблице ниже: 

Items Level 1 Level 2 

Anodes jacket, pipeline, plem, 

cathodic, protection 

CP Tech 

Tristar 

Viện dầu khí Việt Nam 

Impalloy, UK 

 

 

7. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG/ ВРЕМЯ И МЕСТО ДОСТАВКИ 

- Toàn bộ Anode được giao tại Kho của Vietsopetro, Số 67 đường 30/4, Phường Rạch 

Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh/ Все аноды доставляются на склад Vietsopetro по 

адресу Вьетнам, г. Хошимин, квартал Рач Зыа, 30/04 ул., 67. 

- Thời gian giao hàng: 90 ngày lịch (Thời gian giao hàng được tính từ ngày gửi thư 

thông báo trúng thầu (LOI/LOA) đến ngày giao hàng tại Kho của Vietsovpetro, bao 

gồm thời gian đóng gói/ xử lý, điều hướng và vận chuyển)/ Срок поставки: 90 

календарных дней (Срок поставки исчисляется с даты отправки письма-

уведомления о присуждении контракта (LOI/LOA) до даты поставки на 
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склад «Вьетсовпетро», включая время на упаковку/обработку, навигацию и 

транспортировку). 

8. YÊU CẦU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ ĐÓNG GÓI/ ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ 

И УПАКОВКЕ: 

-  Nhà thầu phải chào đầy đủ số lượng và quy cách theo Phụ lục 1/ Подрядчики 

должны предоставить полное количество и спецификации согласно 

Приложению 1: DANH MỤC – СПЕЦИФИКАЦИЯ 

- Yêu cầu về đóng gói: tham khảo tài liệu đính kèm tại Phụ lục 2 - Tài liệu kỹ thuật/ 

Требования к упаковке: см. прилагаемые документы в Приложении 2 - 

Технические документы. 

9. YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 

VÀ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG/ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ ГИГИЕНЫ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

- Nhân viên nhà thầu khi vào giao hàng tại VSP cần trang bị đầy đủ bảo hộ lao động 

và tuân thủ các quy định an toàn của Vietsopetro phù hợp với tài liệu VSP-000-

ATMT-448 phiên bản mới nhất/ Персонал подрядчика при доставке грузов на 

ВСП должен быть полностью экипирован средствами охраны труда и 

соблюдать правила техники безопасности Vietsopetro в соответствии с 

документом VSP-000-ATMT-448 последняя версия. 

10. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT/ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ: 

Nhà thầu cung cấp các tài liệu bao gồm sau đây (nhưng không giới hạn)/ Подрядчик 

должен предоставить документы, включая следующее (но не ограничиваясь): 

- Các hợp đồng cung cấp anode tương tự/ Аналогичные контракты на поставку 

анодов; 

- Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng tối thiểu ISO-9001 còn hạn sử dụng/ 

Сертификат системы менеджмента качества ISO-9001 как минимум все еще 

действителен; 
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- Biên bản thử nghiệm mẫu Anode do VSP phát hành (nếu đã từng cấp cho VSP)/ 

Отчет об испытаниях образцов анодов, выданный VSP (если ранее выдавался 

VSP); 

- Manufacturing Procedure; 

- Inspection & Test Plan (ITP); 

- Các chứng chỉ mẫu/ Образцы сертификатов; 

Nhà thầu cung cấp tất cả các tài liệu, bản vẽ trong hồ sơ chào thầu bao gồm: 01 bản 

chính, 03 bản sao và 1 bản điện tử lưu trữ trong USB/ Подрядчик должен 

предоставить все документы и чертежи, указанные в тендерной 

документации, включая: 1 оригинал, 3 копии и 1 электронную копию, 

сохраненную на USB-носителе. 

11. YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ/ ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАЦИИ: 

Chứng chỉ hàng hóa phải được Nhà thầu xác nhận cung cấp và phải được cung cấp đầy 

đủ trước khi giao hàng, bao gồm nhưng không hạng chế những mục sau đây/ 

Сертификат на товар должен быть подтвержден Подрядчиком и должен 

быть полностью предоставлен до поставки, включая, но не ограничиваясь 

следующими пунктами: 

- Certificate of Origin (CO) if the anode is imported products, issued or authenticated 

by The Chamber of Commerce in Manufacturer’s/ Exporter’s country 

(Original/electronic provided web-link to check). 

- Certificate of Quality and Quantity issued by manufacturer for Ex-Mill / issued by 

seller for Ex-Stock (Original/electronic provided web-link to check) 

- Mill Test Certificate for anodes issued by Manufacturer: Original/ True-copy/ 

electronic provided web-link to check 

- Mill Test Certificate for anode steel core (for anodes for Jacket) issued by 

Manufacturer: Original/ True-copy/ electronic provided web-link to check 

- Certificates of conformity for blasting of anode core issued by Manufacturer: 

Original/ True-copy/ electronic provided web-link to check 

- Anode to Core resistance test reports issued by Manufacturer: Original/ True-copy/ 

electronic provided web-link to check 
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- Inspection reports for weight, dimension and position, the status of anode surface, 

etc. issued by Manufacturer: Original/ True-copy/ electronic provided web-link to 

check 

- Certificate of chemical analysis for each heat of anode, approved by third party 

(Third party shall be one of the groups, including Vietnam Register (VR), ABS, 

LR, DNV and BV): Original. 

- Certificate of Anode electrochemical, approved by third party (Third party shall be 

one of the groups, including Vietnam Register (VR), ABS, LR, DNV and BV: 

Original. 

- Certificate of Guarantee issued by Bidder: Original 

- Biên bản thử nghiệm mẫu Anode do VSP phát hành trong 10 năm gần nhất tính 

tới ngày mở thầu. (True-copy)/ Отчет об испытаниях образцов анодов, 

выданный ВСП в течение последних 10 лет до даты вскрытия заявок. 

(Верная копия) 

• Đối với sản phẩm đã từng cấp cho VSP thuộc danh mục các nhà sản xuất như 

trong Level 1 VSP’s Manufacturers List và có Biên bản thử nghiệm tại VSP với 

thời hạn không quá 10 năm tính tới ngày mở thầu, Nhà thầu không cần thử 

nghiệm lại/ Для продукции, которая ранее поставлялась в ВСП и входит в 

список производителей, как в списке рекомендуемых поставщиков уровня 

1, и имеет отчет об испытаниях в ВСП сроком действия не более 10 лет 

с даты вскрытия заявок, Подрядчику не нужно проводить повторные 

испытания. 

• Đối với sản phẩm của nhà sản xuất lần đầu tiên áp dụng tại VSP (Nhà sản xuất 

không nằm trong Level 1 VSP’s Manufacturers List), Nhà thầu phải cung cấp 

mẫu để VSP tiến hành thử nghiệm và khi cấp hàng phải có được biên bản thử 

nghiệm mẫu Anode do VSP phát hành/ Для продукции производителя, 

впервые заявленной в ВСП (производитель, не входящий в список 

рекомендуемых поставщиков уровня 1), Подрядчик должен 

предоставить образцы для проведения испытаний в ВСП, а при поставке 
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товаров должен иметь образец отчета об испытаниях анодов, 

выданного ВСП. 

Ghi chú/ Примечание: 

Ngoài các chứng chỉ bắt buộc nêu trên, nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Cơ 

quan đăng kiểm Việt Nam (VR) khi VR kiểm tra trước khi vật tư (hoặc thiết bị) 

được đưa vào chế tạo (hoặc lắp đặt) cho dự án, theo quy định của Việt nam. Chi 

phí theo quy định cho việc kiểm tra này của VR sẽ được Vietsovpetro chi trả. Các 

chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc xử lý bổ sung do VR yêu cầu vì các 

thủ tục, tài liệu, chứng chỉ của nhà thầu cung cấp kèm theo vật tư hoặc thiết bị 

không đầy đủ, không đúng theo đánh giá của VR sẽ do nhà thầu chi trả và chịu 

trách nhiệm khắc phục/ Помимо вышеуказанных обязательных сертификатов, 

подрядчик обязан координировать действия с Вьетнамским регистром (VR) 

при проведении инспекций перед использованием в производство (или 

установкой) материалов (или оборудования) для проекта в соответствии с 

Вьетнамскими правилами. Инспекционный сбор на проведение данной 

инспекции, проводимой VR, оплачивает «Вьетсовпетро». Любые 

дополнительные затраты (если таковые возникнут), связанные с 

дополнительной обработкой, требуемой VR в связи с процедурами, 

документами и сертификатами, предоставленными подрядчиком, в связи с 

неполным или неверным комплектом материалов или оборудования, по 

оценке VR, оплачиваются подрядчиком, и подрядчик несет 

ответственность за их устранение. 

12. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ/ МЕТОД ОЦЕНКИ: 

- Nhà thầu phải chào đầy đủ số lượng và quy cách theo Phụ lục 1: DANH MỤC – 

СПЕЦИФИКАЦИЯ và sẽ áp dụng phương pháp đánh giá theo thang điểm theo tài 

liệu: OCD-BK10A-TE-07/ Подрядчик должен полностью указать количество 

и спецификации согласно Приложению 1: СПЕЦИФИКАЦИЯ и применит 

метод оценки по шкале согласно документу: OCD-BK10A-TE-07. 

13. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM/ ПРИЛОЖЕНИЯ: 

- Phụ lục 1/ Приложение 1: DANH MỤC – СПЕЦИФИКАЦИЯ 
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- Phụ lục 2/ Приложение 2: Tài liệu kỹ thuật/ Техническая документация 

+ Purchase Requisition for Anode Materials (Doc No. BK1.BK10.BK10A-001-GE-

AC7-RQ-001). 

+ Specification for Anodes (Doc No. BK1.BK10.BK10A-001-GE-AC7-SP-001). 

+ Datasheet for Jacket's Anode (Doc No. BK1.BK10.BK10A-001-JK.BK10A-

AC7-DS-001). 
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1. INTRODUCTION 

BK-10A Wellhead Platform belongs to Vietsovpetro JV. It will be located in Block 

09-1, White Tiger oil field, offshore the Socialist Republic of Vietnam.   

BK-10A is connected with BK-10 by a linking bridge. BK-10A is an unmanned 

platform with 12 slots (03 spare slots) and will be remotely controlled from the 

host platform BK-10 via fiber optic cable.  

There will be 09 production wells on BK-10A (02 wells will be converted into water 

injection wells in future as planned) and 03 wells can be added in the future. 

Based on the criterion of the need for production and maximizing the return on 

investment, BK-10A will be considered to have the minimum facilities. The full well 

stream of BK-10A will be gathered together with the produced fluid of BK-10 and 

BK-1, preliminarily separated on BK-10 and then transferred to CPP-2. 

The scope of this project is detailed engineering design for the BK-10A Wellhead 

Platform, Linking Bridge and modification of BK-10.  

Location of BK-10A and related platforms as below. 

Figure 1: Location of the BK-10A Wellhead Platform and related platforms 

2. ADDENDUM 

This document uses the Typical Engineering Documentation for this Project. 

However, some design intends or requirements may require to be revised to fit 

with Project’s purpose. This section lists changes in the applied typical documents, 

originating in Typical Engineering Documentation for any reason including those 

indicated in Table 1. These changes are identified in this Addendum to the applied 
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typical document, identifying the document and section affected and the required 

change.   

VENDOR shall review the required changes in conjunction with the referenced 

document and project’s engineering documents. 

The type of modification shall be defined and indicated in subsequent text as 

follows: 

 “ADD” - Indicates the following statement(s) is/are added to the Company 

referenced text. 

 “DELETE” - Indicates the following statement(s) is/are deleted from the 

Company referenced text. 

 “REPLACE WITH” - Indicates the following statement(s) is/are revision(s) 

to the Company referenced text. 

 

Section Current Statement or 
Requirement 

Revised to 

   

 

Note:  
No changes need to be made 
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1 GENERAL 

1.1 Introduce 

The typical engineering documentation is a set of engineering documents issued by Research 
and Engineering Institute (REI) that can be applied repeatedly to many projects that REI 
involves. 

The typical engineering documentation shall be agreed upon by related departments in 
Vietsovpetro and approved by Vietsovpetro, if any. 

1.2 Purpose and scope of Document 

This specification defines minimum technical requirements governing design, manufacturing, 
inspection and testing, and supply of aluminum anode which be used in sea water (for 
platform jacket, pipeline, spools, and risers, etc.). 

All anode materials shall be covered by inspection certificate in accordance with EN 10204 
(ISO 10474), Type 3.1 or equivalent. 

1.3 Definition and Abbreviation 

1.3.1 Definition 

PROJECT Typical engineering documentation. 

DOCUMENT TITLE Specification for aluminum anode materials. 

DOCUMENT NO. VSP-NIPI-TYP-GE-AC7-SP-11 

COMPANY VIETSOVPETRO JOINT VENTURE [VSPj 

CONTRACTOR Party which carries out all or part of t~e design, engineering, 
procurement, construction and commissioning of the project. 

VENDOR (or SUPPLIER) The person, group or organization responsible for the design, 
manufacture, testing and load-out/shipping, installing of the 
equipment. 

SUB-VENDOR The person, group or organization who may be employed by 
the Vendor to provide services for the design, manufacture, 
testing and load-out/shipping, installing of the equipment or to 
provide materials, sub-components and sUb-assemblies for 
incorporation in the equipment packages. 

THIRD PARTY An Independent 3rd Party CertifYing Authority appointed by 
Vendor approved by the Company for certifYing specific 
equipment/equipment packages fabricated at Vendor's shop. 

INSPECTOR Company appointed person, group or organization acting in 
behalf of the Company responsible for inspection and witness 
testing of equipment/ equipment packages at Vendor's shop. 

CERTIFYING I ndependent agency contracted by the Company to provide 
AUTHORITY (CA) Classification! Certification services to Field Development 

Project's facilities from design review to construction & 
commissioning (startup) in accordance with CA Rules & 
Regulations, applicable Codes, Standards & Vietnamese 
Register (VR) Regulations. 
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1.3.2 

May 

Shall 

Should 
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Indicates possible course of action. 

Indicates mandatory requirements. 

Indicates preferred course of action. 

Abbreviation 

ANSI American National Standards lristitute 

API American Petroleum Institute 

ASTM American Society of Testing and Materials 

AWS American Welding Society 

DNV Det Norske Veritas 

ITP Inspection and Test Plan 

ISO International Standards Organisation. 

MPS Manufacturing Procedure Specification 

NA Not Applicable 

NACE National Association of Corrosion Engineers 

NOT Non-Destructive Testing 

RP Recommended Practice 

PPT Pre-Production Qualification Test 

PQT Production Qualification Testing 

QA Quality Assurance 

QC Quality Control 

SI International System of Units 

SSPC Steel Structures Painting Council 

VTA VENDOR to Advise 

1.4 Language 

All technical documentation is to be in the English language. The project languages are 
English and Vietnamese. 

1.5 Units of Measures 

The design shall be performed using the SI system units. 

2 CODES AND STANDARDS 

The requirements shall be in accordance with the latest edition of the references below and 
shall be in the following order of preference and hierarchy. 

Vietnam Government and Local Authority Laws and Regulations; 

Purchase Order (only applicable for direct purchase by COMPANY); 

Datasheet (if applicable); 

Project Specification; 

COMPANY general specification; 
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International Codes and Standards. 

In case of any conflict in the requirements or interpretation of the above, the most stringent 
shall apply. 

2.1 Code and Standards 

Table 2-1: International Codes and Standards 

~r11~ti~~'~,MAi~W9!!¢~tin!J '.~h~ M~t~ti~.i~(A$TM) .............. ". "c':. '.ii. . ' 

. .. , . 

ASTMA36 Standard Specification for Carbon Structural Steel 

ASTMA53 
Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-dipped, Zinc-coated, 
Welded, and Seamless 

ASTM A283 Standard SpeCification for Low and Intermediate Tensile 
Strength Carbon Steel Plates 

ASTM A106 
Standard SpeCification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-
Temperature Service 

ASTM B108 Standard Specification for Aluminum-Alloy Permanent Mold Castings 

Standard Test Method for Analysis of Aluminum and Aluminum Alloys 
ASTM E3061 by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry 

(Performance Based Method) 

ASTM G5 
Standard Reference Test Method for Marking Potentiostatic and 
Potentiodynamic Anodic Polarization Measurements 

ASTM E34 Standard Test Methods for Chemical Analysis of Aluminum and 
Aluminum-Base Alloys 

American Welding SoCiety (AWS) 

AWSD1.1. Structural Welding Code-Steel 

·~Hf!~h.§J~h~Olr9~i(~~t··.,. • ;,>: . ., .... .. ... . ,'I·' , . , . ... 
, ",' ' 

" :.." .' ..... • , . " ; :':J, ," <" I , .... ,. "'~ ,:, : .< 

BS 7361 
Cathodic Protection - Code of Practice for Land and Marine 
Applications. 

BS EN 10204 Metallic Products - Types of Inspection Documents 

EN 10025 Hot rolled products of structural steels 

~§~1!1~9.it~~1~~'~i'[~!~1:~N'M)~i!)1j~i~,t~1~~;{~i;;W:~,~~~~!~,f!tili\:,~J:~rj(}f~~",:t[.,~~~':i!?"~0;;1'!Y:':;;~~,~i:::f:0;_;;:~~1~1'(,}~!.~~~~i:i:;·~~':~~~j:!~~;~,·~,'.:'!j;,;,',\~·;f;'Y:~\:N:,i.j:;,~:~}~:,:.~::;,:~ 
DNV ST F101 Submarine Pipeline Systems 

DNVRP B401 Cathodic Protection Design 

DNVRP F103 
Cathodic Protection of Submarine Pipelines by Galvanic 
Anodes 

;ii1{ifr'h~tl6~il·!st~ridil~a~!Ot·iii1'iiiifi6Iiti'SQ)f~i;·'.0;i, •.••••• ··",',;{?>1~!",\·j1iJ:i'!·i·.·· .. ' .......•. \ •.. ;., .• .J :"['-·'·".',J,:,'~,.,,!:\i'i:."I'1',,-,<,--:-.. ;J'~"_'J"~·""""1iI-'~'!;/,._'t.,I""~)-:.f -'",i.:i' ."'- . -"'l.:,,';t .. ,"', t, ,. :;',: ,''-

Preparation of Steel Substrates before Application of Paints and 

ISO 8501-1 
Related Products - Visual Assessment of Surface Cleanliness - Part 
1 : Rust Grades and Preparation Grades of Uncoated Steel Substrates 
and Of Steel Substrates after Overall Removal of Previous Coatings 

ISO 9001 Quality Management Systems - Requirements 

ISO 10005 Quality Management - Guidelines For Quality Plans 
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ISO 15589·2 
Petroleum and Natural Gas Industries - Cathodic Protection 
Pipeline Transportation Systems - Part 2: Offshore Pipelines 

N~~iona'.A$~c)¢ia~!on AI ~~~t~¥i~~;E'19iheers (NACE)' . . . : .. ' ".,. , '.. . .... 

of 

NACE SP 0492 
Metallurgical and Inspection Requirements for Offshore 
Pipeline Bracelet Anodes 

NACE TM 0190 
Impressed Current Test Method for Laboratory Testing of 
Aluminum Anodes 

NACE RP·0387 
Metallurgical and Inspection Requirements for Cast Galvanic Anodes 
for Offshore Application 

$,~el ~~ru.cttir~sPaln~i,l}ig;C,!l,u.n~II.!(S~PC) . ' . 
'., , '. . ... 

SSPC SP10 Near·White Blast Cleaning 

Vie~mu';' Cqdes and. S~~gd;lrd{i'CV~) 

TCVN 6475 
Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline 
Systems. 

TCVN 5742 Aluminum protector - Capacity and potential testing procedures 

TCVN 10263 Sacrificial anode - Specifications 

TCVN 10264 
Cathodic protection for Steel structures of marine ports and marine 
constructions - Design requirements 

3 GENERAL REQUIREMENTS 

3.1 VENDOR's Responsibility 

Unless otherwise specified, VENDOR shall be responsible for the design, manufacturing, 
inspection & testing, handling, and shipping of the anodes. 

VENDOR shall submit detailed design and fabrication drawings of the anodes for COMPANY 
approval. 

VENDOR is required to provide all certifications, quality control documents, and other 
documents required in this specification and in the contract. 

VENDOR shall also be responsible for inspection of materials acquired from third party 
suppliers and collection and documentation of Third·Party supplier's mill certificates and 
material qualification tests. 

In addition, VENDOR shall meet additional requirements stated on the contract. 

3.2 Quality Assurance System 

The VENDOR shall ensure the following conditions are clearly followed: 

VENDOR shall have an established and documented quality assurance system in 
accordance with the ISO 9001 as defined elsewhere in the order/contract. VENDOR shall 
maintain this Quality Assurance System throughout the contract period. 

Where SUB·VENDOR (VENDOR sub·contracts) the whole or main parts of the work, then 
these requirements shall be applied in full to the VENDOR. 

VENDOR's QA/QC Plan shall be submitted with VENDOR's proposal. 

VENDOR is responsible for complying with all the provisions of this specification. 
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3.3 Project Specific MPS 

A project-specific Manufacturing Procedure Specification (MPS), indicative of the normal 
operating conditions during large-scale production shall be developed. Then, the process 
parameters shall be updated in accordance with the completed and approved Production 
Qualification Testing (PQT). 

3.3.1 Manufacturing Procedure Specification 

The Manufacturing Procedure Specification (MPS) shall include all works related to the 
manufacture of anode and anode insert material as specified in this specification. 

The MPS shall also include the following items: 

SpeCification of anode core materials; 

Receipt, handling and storage of anode core materials; 

Chemical composition of anode materials, alloying elements and maximum content of 
impurity elements; 

Detailed anode drawing(s), with anode cores, including tolerances; 

Preparation of anode cores prior to casting; 

Anode casting, including control of temperature and addition of alloying elements; 

Inspection and testing of anodes; 

Handling, storage and shipping of anodes; 

Marking, traceability and documentation. 

3.3.2 Pre-Production Qualification Testing (PPT) 

PPT shall use the same equipment and materials as regular production. The PPT. shall include 
all the procedures specified in the MPS above. 

A specific MPS shall be developed for PPT and 03 anodes for each size and type as shown in 
in the datasheet document (of each project) shall be manufactured according to this MPS and 
the requirements in NACE SP 0387 to demonstrate the quality of product. 

In case there is a change in the proposed MPS, the subsequent modifications to the 
manufacturing process during production shall be approved in writing by COMPANY's plant 
representative prior to resumption of production. 

3.3.3 Manufacturing Procedure Qualification 

Thorough dimensional inspection of anode core and anode material shall be performed after 
the PQT, and values recorded. The MPS, ITP, and calibration data of testing equipment shall 
be updated to reflect the process parameters used during the completed and accepted PQT 
and these values shall be used for production. 

The ITP shall meet the requirements of ISO 10005 Section 5.10. A 'daily log' format shall also 
be created to record data during production. COMPANY shall reserve the right to inspect any 
activity of work throughout production and to audit VENDOR's QAlQC system. 

4 TECHNICAL REQUIREMENTS 

4.1 General 

Aluminum stand-off sacrificial anodes are required for Jacket cathodic protection and this 
Specification and/or with Purchase Order (PO) includes a description of the characteristics of 
the anodes, manufacturing requirements, and provision for inspection and quality control. 

Sacrificial Anodes shall be designed to provide full protection during the platform design life of 
project. 
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4.2 Electrochemical property requirements 

The anode materials shall comply with the electrochemical properties shown in Table 4-1 
below: 

Table 4-1: Electrochemical properties of aluminum anode alloy 

Anode Parametersl Characteristics Description 

Density of aluminum anode alloy 2730 kg/m' (VT A) 

The minimum electrochemical capacity @ 
2500 Ah/kg 

25±2 ·C 

The minimum closed-circuit potential vs. 
(-)1.05V 

Ag/AgCl/seawater reference electrode 

Anode to steel core resistance < 0.01 Ohm 

Notes: VTA: VENDOR to Advise 

VENDOR shall suitably document and present to COMPANY a track record of acceptable 
laboratory tests showing that the material offered complies at least with the foregoing 
requirements. 

4.3 Chemical composition of Anode alloy 

VENDOR shall disclose to COMPANY the full chemical analysis limits of the material offered. 
The analysis shall be conducted in accordance with ASTM E34 or equivalent approved by the 
COMPANY. 

Anode materials is Aluminum based alloys (AI-Zn-In) without Mercury (Hg). The chemical 
composition shall comply with DNV RP B401 table A-5 as per Table 4-2 below: 

Table 4-2: Chemical Composition of Aluminum Anode Materials 

Description Unit Parameter 

Zinc (Zn) % weight 2.5 - 5.75 

Aluminum (AI) % weight Remainder 

Indium (In) % weight 0.015 - 0.040 

Cadmium (Cd) % weight ~ 0.002 

Silicon (Si) % weight ~ 0.120 

Iron (Fe) % weight ~ 0.090 

Copper (Cu) % weight ~ 0.003 

Plumbum (Pb) % weight NA 

Mercury (Hg) % weight NA 

Alternatives to the above composition may be offered by VENDOR in their bid for 
consideration by COMPANY, provided that the testing results for long term performance of 
that composition, according to Annex C of DNV RP B-401, are available for COMPANY's 
review and the results satisfy the requirements shown in Section 6.9 and 6.10 of this 
specification. 
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4.4 Anode core materials 

Anode core materials shall be carbon steel and compatible with the jacket member materials. 
The anode core shall be a weldable structural steel material selected according to EN 10025. 
The maximum carbon content of all steel to be welded shall not exceed 0.45 %. 

The carbon equivalent (CE) of the anode core shall not exceed a value of 0.41 %. The carbon 
equivalent shall be calculated using the formula: 

C'E %C 
%Mn %Cr+%Mo+%V %Ni+%Cu = 0 +--+ +----

6 5 15 

Subject to meeting the foregoing requirements and unless otherwise specified in project 
documents, anode core shall be seamless and shall meet the requirements of API 5L grade B 
or ASTM A106 grade A or B, or ASTM A53 grade B, or ASTM A36 grade A. Rimming steels 
shall not be used. . 

Position and size of anode core and connecting rod shall be shown on fabrication drawings 
and the datasheet documents. 

The material certificate shall be according to BS EN 1020411S0 10474 Type 3.1 or approved 
equivalent by COMPANY. 

4.5 Anode shape and dimensions 

All information about the shape and size of the anode will be presented in the datasheet 
document of each project. 

Based on the information in the datasheet document, VENDOR will submit the design, 
fabrication, and installation drawings of the anode to COMPANY for approval before 
manufacturing. 

4.6 Crack propensity ratio (CPR) 

Crack Propensity Ratio (CPR) based on NACE Paper No. 305 is utilized to check the 
probability of cracks occurring in the anodes during manufacturing. The CRP is applied to test 
for bracelet anode and has been calculated as follows: 

TrxLaXIDa 
CPR = 5 3 

X ta 

Where: 

CPR Crack propensity ratio 

La Anode length, mm 

IDa Anode internal diameter, mm 

t. Anode thickness, mm 

It is advised that the ratio of inner diameter, thickness, and length be adjusted to obtain a CPR 
value of 5 or less. This will ensure less probability of cracks during anode manufacture. 

5 MANUFACTURING REQUIREMENTS 

The requirements for anode manufacture shall be in accordance with this specification, DNV 
RP B401, DNV RP F103, and ISO 15589-2. 

This section defines requirements for quality assurance related to anode and anode insert 
manufacturing. 
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S.1 Core Construction 

Anode core material shall be splice free and shall be without welds made by the core material 
VENDOR. The anode VENDOR shall maintain anode core material traceability relative to the 
anode production heat numbers. 

The anode core and its supports shall be structurally adequate for the anode weight and to 
withstand forces to which the anode is likely to be subjected during installation and operation 
for the term of the design life of the structure. 

S.2 Core Surface Preparation 

All cores shall be free of: 

Oil and grease; 

Rust; 

Foreign matter; 

Anything likely to inhibit bond of the core(s) to the anode. 

The core shall be prepared by dry blast-cleaning to ISO 8501-1 Grade SA 2.5 with a minimum 
profile of 50 microns. After blast cleaning and before use, the core shall be stored in a clean 
and dry environment. This blast standard shall be maintained, without any signs of 
contamination or rusting, up to the time of anode casting, which shall be within a maximum of 
4 hours from blast cleaning. . 

All core material shall be traceable to material certificates and shall comply with the project 
identification and traceability requirements. 

Pre-heating of the cores immediately prior to pouring shall be by approved and consistent 
means, with temperature measurements made on a representative sample of cores. 

A sample of the core material shall be analyzed by VENDOR for carbon, manganese, nickel, 
chromium, molybdenum, vanadium, and copper. An analysis that results in a carbon 
equivalent greater than 0.41 % shall render that core unacceptable. 

All fabrication welding of steel inserts and surface preparation before casting shall meet the 
requirements in NACE SP 0387 and shall be subject to visual inspection prior to casting. 

S.3 Core Configuration Positioning 

The insert location within the anodes shall not deviate from the nominal position more than 5% 
of the nominal anode width and length and 10% of the nominal anode depth. For inserts 
intentionally close to a surface of the anode material, these designated tolerances may be 
inappropriate and should be subject to another separate agreement. 

The insert cross-section dimensions shall comply with the appropriate specification for the 
insert material used. 

S.4 Anode Casting 

The VENDOR! MANUFACTURER shall ensure that the mould for the anodes is free of 
impurities, dirt, slag, and metal from previous melts or other contaminants prior to casting. 
Under no circumstances shall additional material be added to a melt after the initial pour. 
Feeding of the casting with additional liquid metal after the initial pour is prohibited. 

Only commercially pure metals shall be used for the casting of the anodes. 

All anode surfaces shall be free from cracks which reduce the performance of anode. The 
combination of cracks and lack of bond to the anode core is detrimental· and will not be 
acceptable. The anode surface shall be met met the requirements in NACE SP 0387 and the 
section 6.5 of this specification. 
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All anode cores shall be subjected to visual inspection according to NACE SP 0387 prior to 
casting. Anode casting shall be done according to NACE SP 0387 and the qualified MPS. 
Defects like cold shut and cold laps shall be acceptable only if within the limits specified in 
NACE SP 0387 and NACE SP 0492. 

No heat treatment is allowed for galvanic anodes of aluminumczinc-indium type. 

6 INSPECTION AND TESTING REQUIREMENTS 

The anode VENDOR shall follow the Quality Assurance system as defined in Section 3 of this 
document and as defined by DNV RP 8401, DNV RP F103, and NACE SP 0387. 

All testing equipment shall be calibrated regularly and a schedule for calibration shall be made 
and attached to the ITP. The ITP shall meet the requirements of ISO 10005 Section 6.10. It 
shall be in tabular form, defining all quality control activities from the receipt of materials to the 
packaging, handling, and storage of anodes. 

The frequency of testing, the extent of inspection, acceptance criteria, and actions in case of 
non-conformance shall be defined in the ITP and submitted to the COMPANY for review and 
approval. COMPANY shall reserve the right to inspect and audit the VENDOR's facilities and 
product quality. 

COMPANY representative may make any investigation, if necessary, to satisfy himself of 
compliance by the VENDOR! MANUFACTURER and may reject any material that does not 
comply with requirements shown in this specification. This does not relieve the VENDOR from 
obligation to carry out additional tests at the discretion of the COMPANY representative (and 
at the VENDOR's cost in case serious doubt has arisen about certain quality aspects of the 
materials. 

COMPANY reserves the right to witness all phases of manufacturing of aluminum alloy anode 
at VENDOR's! MANUFACTURER's plant. 

COMPANY also reserves the right to inspect the aluminum alloy anode at any stage of 
manufacturing to ensure that they are manufactured in strict accordance with this Specification. 

All inspections and tests shall be made prior to shipment from VENDOR's! 
MANUFACTURER's plant and will be conducted in a manner not to interfere unnecessarily 
with VENDOR's! MANUFACTURER's operations related to the Work. 

VENDOR shall furnish material, equipment, and qualified personnel to perform the inspections 
and testing specified herein. 

COMPANY reserves the right to reject aluminum anodes that do not meet the requirements of 
this Specification and Referenced Standards. 

A sample from every melt shall be checked for chemical composition. At COMPANY's request 
the sample shall be checked by an independent testing laboratory. 

VENDOR shall notify COMPANY at' least three (3) weeks prior to commencement of 
production, to allow time for final approval by COMPANY of both the manufacturing and 
inspection procedures. 

After production has commenced on the order, VENDOR shall notify COMPANY at least 
twenty-four (24) hours in advance of any changes in the production schedule. 

VENDOR shall notify COMPANY at least forty-eight (48) hours prior to any inspection or 
testing required by this Specification. 

COMPANY's inspector reserves the right to require VENDOR to inspect anodes selected at 
random by COMPANY for inspection in accordance with DNV RP 8401!ISO 15589-2 or TCVN 
5742. 
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6.1 Visual Inspection 

VENDOR shall visually inspect anodes in accordance with Sections 3.9 and 3.10 of NACE SP 
0387. In addition to the foregoing, the anodes shall be subject to the following minimum 
inspection: 

Surface contamination; 

Surface irregularities and cold laps; 

Size of shrinkage cavities; 

Cold shuts and surface laps; 

Hot tears/cracks; 

6.2 Random Inspection 

COMPANY reserves the right to request VENDOR to inspect anodes (selected at random by 
COMPANY) in accordance with Section 3.11 of NACE SP 0387. Anodes shall meet the 
requirements of this specification. 

6.3 Welded Connections 

Fabrication and weld qualification shall be in accordance with AWS 01.1. 

All welded connections, if have, shall be visually inspected for defects. Any defect disclosed by 
visual inspection shall be removed and re-welded according to the requirements of this 
Specification. 

Welded connection shall be checked also by NOT. 

6.4 Dimensional and Weight Inspection 

The manufacturing procedure shall include a dimensional and weight inspection of each 
anode, which shall meet the following requirements subject to agreement by the COMPANY. 

VENDOR shall perform dimensional and weight inspection on each anode to verify: 

Inner and outer diameters, thickness for the bracelet anode; 

Length, width, and thickness for the stand-off anode; 

Core Position; 

Mechanical Integrity; 

Net and Gross Weight; 

The allowable tolerance for the dimensions and weight shall be met the requirements on 
project datasheet. 

The total contract weight of the anodes shall be no more than 2% above and not below the 
nominal contract weight. 

6.5 Anode Surface Irregularities 

Surface of all anodes shall be checked visually for irregularities according to NACE SP 0387. 
In addition, Anode shall be satisfied to the following requirements: 

Shrinkage depressions shall be < 10% of the thickness of the anode as measured from the 
uppermost corner to the bottom of the depression. Shrinkage depressions that expose the 
anode core are not acceptable; 

In the topping-up area, the maximum shrinkage shall not be more than 10 mm measured 
from a straight edge across the topping-up face and not more than 0.5% of the gross 
anode volume. Any additional topping-up materials or casting surface irregularities shall be 
fully bonded to the anode material; 

Any cold shuts shall be < 10 mm depth and/or extend over a total length of < 150mm; 
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All protrusions that are hazardous to personnel during handling of the anodes shall be 
removed. 

Peening of cracks or other mechanical treatments to conceal casting defects shall not be 
accepted. 

6.6 Cracks in Anode Casting 

The type and extent of cracks shall not exceed the parameters specified in NACE SP 0387, 
and this specification, whichever is more stringent. All anodes shall be inspected to confirm 
compliance. 

No longitudinal cracks shall be permitted on the outer surface of the anode casting. 
Longitudinal cracks penetrating to anode core material shall not be acceptable. 

The anodes shall be rejected if the cracks requirements as below are not satisfied: 

Longitudinal cracks are not permitted except in the final "topping-up" metal. 

Cracks that are seen to penetrate to anode inserts are not accepted. 

Within the section fully supported by anode inserts, cracks of a width greater than 2 mm 
are only accepted if the length is maximum 100 mm. 

For sections of anode material not wholly supported by the anode insert, no visible cracks 
shall be permitted. 

Full circumferential cracks shall not be permitted. 

Be not accepted if there are more than 10 transverse cracks and especially when 
transverse cracks penetrate full length of anodes. 

6.7 Anode Core Dimensions and Position 

Tolerances on the anode core position within the anode shall be subject to agreement prior to 
fabrication, to comply with utilization factor requirements, and should be part of the fabrication 
quality plan. Anode core protrusions and any other critical dimensions shall be measured and 
shall conform to specified requirements. 

6.8 Anode-To-Steel Core Resistance 

Anode-to-steel core resistance shall be measured on every anode to confirm electrical 
continuity. 

The anode to core resistance shall not exceed 0.010. 

6.9 Chemical Analysis 

Mill certificates of each melt used in anode manufacturing shall be provided to COMPANY in 
VENDOR's final report as specified in this SpeCification. The certificates shall state the Alloy's 
Chemical Composition. 

Two samples from each heat shall be taken for chemical analysis. The samples shall be taken 
in the beginning and at the end of casting the pouring stream. For smaller alloying furnaces 
(max. 500kg), it is acceptable to take one sample per heat. The sarnple shall be taken at the 
beginning of the first heat and at the end of the second heat, then in the beginning of the third 
heat and so on. The samples shall be analyzed to verify the required chemical composition. 

Aluminum alloy analysis shall be performed in accordance with ASTM E3061 and NACE SP 
0387. Anodes from heats whose chemical composition do not meet the required chemical 
composition shall be rejected. 

6.10 Electrochemical Testing 

Efficiency and solution potential test results shall be furnished at each heat interval to confirm 
that minimum electrochemical capacity and working potential have been rnet requirements. 
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Unless otherwise specified, the electrochemical property checks shall be performed with the 
following minimum frequency: 

One test for a total net mass of alloy up to 10 tons, two tests for 10 to 20 tons, and one 
additional test for every additional 20 metric tons. 

Electrochemical tests shall be in accordance with standards TCVN 5742 or DNV RP B401. 

6.11 Destructive Testing 

The number and method of selection of anodes to be destructively tested (sectioned) within 
each anode type/size shall take into account anode design, the total number of anodes, and 
the pre-production test requirements. 

A common frequency for destructive testing during production is one anode per batch/lot. 

If an anode does not meet the requirements of internal defects, three additional anodes shall 
be subjected to destructive testing. If an additional anode does not satiSfy the specified 
requirements, the whole anode lot should be rejected, or other actions are taken as agreed 
prior to fabrication. 

Anodes should be sectioned transversely by cuts at 25%, 33% and 50% of the nominal length, 
or at other agreed locations for a particular anode design. The cut faces, when examined 
visually without magnification, shall conform to the following criteria, in accordance with ISO 
15589-2, Section 10.9: 

Gas holes and porosities shall be limited to maximum 2% of the total cut surface area, and 
maximum 5% of any individual cut surface area. No cavity shall exceed 1 cm2• 

Non-metallic inclusions shall be limited to maximum 1 % of the total cut surface area and 
maximum 2% of any individual cut surface area. No non-metallic surface shall exceed 1 
cm2• 

Lack of bond (voids) adjacent to the anode core shall be limited to maximum 10% of the 
total anode core perimeter and maximum 20% of any individual cut. 

6.12 Daily Log 

All data from inspection and testing of anodes and calibration of testing and monitoring 
equipment shall be noted in the "Daily Log". All results during PQT and production shall be 
documented and shall be traceable to a unique anode number (or batch of anodes, as 
applicable), and certificates for anode core materials. The log shall be updated on a daily 
basis and shall be available for COMPANY's review at any time during manufacture. 

7 ANODE REJECTION 

The manufactured anodes that do not satisfy any technical requirements mentioned in this 
document will be rejected. Then further inspection is required of the correspondent batch of 
anodes. 

8 MARKING REQUIREMENTS 

Each anode shall be die-stamped legibly on the outside surface at common location with the 
following information: 

VENDOR's/ MANUFACTURER's Marks; 

Project name; 

Cast Number; 

Individual Anode Unit Number (same for two halves which are to make one anode); 

Weight (required net & gross); 

Dimensions; 
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Inspection Stamp. 

Rev. 

Identification numbers of rejected anodes shall not be reused. 

9 HANDLING, STORAGE AND SHIPPING REQUIREMENTS 
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VENDOR shall pack and ship the anodes to the designated delivery point as per instructions 
on the Purchase Order. 

Shipping and handling shall be in accordance with acceptable industry practice to ensure no 
mechanical damage occurs. The packing method shall be sufficiently durable to allow package 
transportation by truck, train, or vessel to the designated delivery point and remain intact. 

Anodes shall be stored above ground and shall be electrically isolated from the earth, steel 
structures and any other object that could damage or deplete the anode. 

Anodes shall be strapped on pallets or in crates in such a manner as to prevent damage to 
anodes and bonding cables during transportation and storage. Crates shall have lifting points 
boldly identified. 

All anodes shall be forwarded together as a single shipment. 

10 CERTIFICATES AND DOCUMENTATION 

The minimum certificates and documents shall be provided, but not limited, below: 

Mill certificate for anode; 

Mill certificate for steel core of anode; 

Certificate of conformity for blasting of anode core; 

Certificate of chemical analysis for each heat of anode; 

Certificate of quality and quantity; 

Anode to core resistance test reports; 

Anode weight and dimension check reports; 

Anode electrochemical test reports; 

etc. 
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1 GENERAL 

1.1 INTRODUCTION 

BK-10A Wellhead Platform belongs to Vietsovpetro JV. It will be located in Block 09-1, White 

Tiger oil field, offshore the Socialist Republic of Vietnam.   

BK-10A is connected with BK-10 by a linking bridge. BK-10A is an unmanned platform with 12 

slots (03 spare slots) and will be remotely controlled from the host platform BK-10 via fiber optic 

cable.  

There will be 09 production wells on BK-10A (02 wells will be converted into water injection 

wells in future as planned) and 03 wells can be added in the future. 

Based on the criterion of the need for production and maximizing the return on investment, BK-

10A will be considered to have the minimum facilities. The full well stream of BK-10A will be 

gathered together with the produced fluid of BK-10 and BK-1, preliminarily separated on BK-10 

and then transferred to CPP-2. 

The scope of this project is detailed engineering design for the BK-10A Wellhead Platform, 

Linking Bridge and modification of BK-10.  

Location of BK-10A and related platforms as below. 

Figure 1: Location of the BK-10A Wellhead Platform and related platforms. 
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1.2 PURPOSE 

The purpose of this document is to presents the technical parameters for sacrificial anode 
cathodic protection system for BK-10A’s Jacket. 

1.3 LANGUAGE 

The English Language shall be used for all project drawings, specifications, calculations, 

datasheets and reports.  

The English and Russian Languages could be used in the project communications, 

correspondence and progress reports.  

The Russian, Vietnamese and/or English Languages should be accepted for Cost Estimate 

Documentation 

1.4 DEFINITION 

PROJECT  BK-10A WELLHEAD PLATFORM  

COMPANY  VIETSOVPETRO JOINT VENTURE 

ENGINEERING 

CONTRACTOR  
RESEARCH AND ENGINEERING INSTITUTE 

CONTRACTOR  
Party which carries out all or part of the design, engineering, 

procurement, construction and commissioning of the project. 

VENDOR 

(or SUPPLIER)  

The person, group or organization responsible for the design, 

manufacture, testing and load-out/shipping, installing of the 

equipment. 

SUB-VENDOR  

The person, group or organization who may be employed by the 

Vendor to provide services for the design, manufacture, testing and 

load-out/shipping, installing of the equipment or to provide materials, 

sub-components and sub-assemblies for incorporation in the 

equipment packages. 

THIRD PARTY  
An Independent 3rd Party Certifying Authority appointed by  Vendor 
approved by the Company for certifying specific equipment / 
equipment packages fabricated at Vendor’s shop. 

INSPECTOR  

Company appointed person, group or organization acting in behalf of 
the Company responsible for inspection and witness testing of  

equipment/ equipment packages at Vendor’s shop. 

INDEPENDENT  

VERIFICATION  

SERVICES  

Independent agency contracted by the Company to provide  

Classification/ Certification services to Field Development Project’s 

facilities from design review to  construction & commissioning 

(startup) in accordance with CA Rules & Regulations, applicable 

Codes, Standards &  Regulations.  
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CERTIFYING  Independent agency contracted by the Company to provide  

AUTHORITY  

Classification/ Certification services to Field Development Project’s 

facilities from design review to construction & commissioning (startup) 

in accordance with Classification Agency Rules & Regulations, 

applicable Codes, Standards & Vietnamese Register Regulations.  

Shall  Indicates mandatory requirements. 

Should   Indicates preferred course of action.  

May  Indicates possible course of action. 

 

1.5 ABBREVIATIONS 

VSP Vietsovpetro 

REI Research and Engineering Institute 

DC Document Control 

EM Engineering Manager 

PE Project Engineer 

PM Project Manager 

PFD Process Flow Diagram 

PID Piping and Instrumentation Diagram 

IDC Inter-Discipline Check 

IFA Issued for Approval 

SDC Self-Discipline Check 

SPF Smart Plant Foundation 

VR Vietnamese Register 

1.6 UNITS OF MEASURES 

The design shall be performed using the SI system units. 

2 CODES AND STANDARDS 

2.1 CODES AND STANDARDS 

Not applicable. 

2.2 PROJECT DOCUMENT AND REFERENCE 

[1]  BK1.BK10.BK10A-001-GE-AC7-SP-001 Specification for anodes 
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3 DATASHEET FOR JACKET ANODE 

ALUMINIUM SACRIFICIAL ANODE NW-330 

 

No. DESCRIPTION UNIT PARAMETERS 

I. ANODE DETAILS   
 

1.  Anode type - Stand-off bent pipe 

2.  Anode code - NW-330 

3.  Anode material - Aluminium-Zinc-Indium Alloy 

4.  Anode life years 25 

5.  Net weight kg 330 

6.  Gross weight kg ≈410 (Vendor to confirm) 

7.  Anode Dimensions     

8.  L mm 2440 

9.  A mm 252 

10.  B mm 297 

11.  T mm 217 

12.  C mm 3040 

13.  Anode composition  

14.  Alloy Base - Aluminum 

15.  Zinc (Zn) %wt 2.5 (min) - 5.75 (max) 

16.  Indium (In) %wt 0.015 (min) - 0.04 (max) 

17.  Iron (Fe) %wt ≤ 0.09 

18.  Silicon (Si) %wt ≤ 0.12 

19.  Copper (Cu) %wt ≤ 0.003 

20.  Cadmium (Cd) %wt ≤ 0.002 
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ALUMINIUM SACRIFICIAL ANODE NW-330 

21.  Others (Each) %wt ≤ 0.02 

22.  Aluminium (Al) %wt Remainder 

23.  Anode core  

24.  Type - 4” pipe, SCH 80 

25.  Material/Grade - API 5L Gr.B or equivalent 

26.  Weight kg Vendor to confirm 

27.  Electrochemical parameters     

28.  Closed circuit potential Volt (-)1.05 (Ag/AgCl, seawater) 

29.  Anode utilization factor - 0.9 

30.  Electrochemical capacity @25±2°C A.h/kg Min. 2500 A.h/kg 

31.  Anode material density kg/m3 2730, Vendor to confirm 

III. TOLERANCE     

32.  Net weight of bare anode kg ±3% 

33.  Anode Dimensions     

34.  L mm ±25 

35.  A % ±5% 

36.  B % ±5% 

37.  T % ±10% 

38.  C mm ±40 

IV. VISUAL INSPECTION   

39.  Surface irregularity - Refer to Doc. No. 
BK1.BK10.BK10A-001-GE-AC7-SP-

001 40.  Cracks in anode casting - 

V. CERTIFICATION REQUIREMENT 

41.  Steel core - EN 10204/ISO 10474 Type 3.1 

42.  Anode inspection certification - EN 10204/ISO 10474 Type 3.2 

 NOTES: 

1. VENDOR shall fully comply with the requirements of this document to furnish anodes and 
other materials. VENDOR shall design insert core position in order to ensure anode operation 
during design life. 

2. Anode shall be manufactured/ installed and testing/inspection requirements in accordance 
with the doc. No. BK1.BK10.BK10A-001-GE-AC7-SP-001. 
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1 GENERAL 

1.1 INTRODUCTION 

BK-10A Wellhead Platform belongs to Vietsovpetro JV. It will be located in Block 09-1, White 

Tiger oil field, offshore the Socialist Republic of Vietnam.   

BK-10A is connected with BK-10 by a linking bridge. BK-10A is an unmanned platform with 12 

slots (03 spare slots) and will be remotely controlled from the host platform BK-10 via fiber optic 

cable.  

There will be 09 production wells on BK-10A (02 wells will be converted into water injection 

wells in future as planned) and 03 wells can be added in the future. 

Based on the criterion of the need for production and maximizing the return on investment, BK-

10A will be considered to have the minimum facilities. The full well stream of BK-10A will be 

gathered together with the produced fluid of BK-10 and BK-1, preliminarily separated on BK-10 

and then transferred to CPP-2. 

The scope of this project is detailed engineering design for the BK-10A Wellhead Platform, 

Linking Bridge and modification of BK-10.  

Location of BK-10A and related platforms as below. 

Figure 1: Location of the BK-10A Wellhead Platform and related platforms. 
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1.2 PURPOSE 

The purpose of this document is to presents the purchase requisition for anode materials of 
the BK10A’s jacket. 

1.3 LANGUAGE 

The English Language shall be used for all project drawings, specifications, calculations, 

datasheets and reports.  

The English and Russian Languages could be used in the project communications, 

correspondence and progress reports.  

The Russian, Vietnamese and/or English Languages should be accepted for Cost Estimate 

Documentation 

1.4 DEFINITION 

PROJECT  BK-10A WELLHEAD PLATFORM  

COMPANY  VIETSOVPETRO JOINT VENTURE 

ENGINEERING 

CONTRACTOR  
RESEARCH AND ENGINEERING INSTITUTE 

CONTRACTOR  
Party which carries out all or part of the design, engineering, 

procurement, construction and commissioning of the project. 

VENDOR 

(or SUPPLIER)  

The person, group or organization responsible for the design, 

manufacture, testing and load-out/shipping, installing of the 

equipment. 

SUB-VENDOR  

The person, group or organization who may be employed by the 

Vendor to provide services for the design, manufacture, testing and 

load-out/shipping, installing of the equipment or to provide materials, 

sub-components and sub-assemblies for incorporation in the 

equipment packages. 

THIRD PARTY  
An Independent 3rd Party Certifying Authority appointed by  Vendor 
approved by the Company for certifying specific equipment / 
equipment packages fabricated at Vendor’s shop. 

INSPECTOR  

Company appointed person, group or organization acting in behalf of 
the Company responsible for inspection and witness testing of  

equipment/ equipment packages at Vendor’s shop. 

INDEPENDENT  

VERIFICATION  

SERVICES  

Independent agency contracted by the Company to provide  

Classification/ Certification services to Field Development Project’s 

facilities from design review to  construction & commissioning 

(startup) in accordance with CA Rules & Regulations, applicable 

Codes, Standards &  Regulations.  
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CERTIFYING  Independent agency contracted by the Company to provide  

AUTHORITY  

Classification/ Certification services to Field Development Project’s 

facilities from design review to construction & commissioning (startup) 

in accordance with Classification Agency Rules & Regulations, 

applicable Codes, Standards & Vietnamese Register Regulations.  

Shall  Indicates mandatory requirements. 

Should   Indicates preferred course of action.  

May  Indicates possible course of action. 

 

1.5 ABBREVIATIONS 

VSP Vietsovpetro 

REI Research and Engineering Institute 

DC Document Control 

EM Engineering Manager 

PE Project Engineer 

PM Project Manager 

PFD Process Flow Diagram 

PID Piping and Instrumentation Diagram 

IDC Inter-Discipline Check 

IFA Issued for Approval 

SDC Self-Discipline Check 

SPF Smart Plant Foundation 

VR Vietnamese Register 

1.6 UNITS OF MEASURES 

The design shall be performed using the SI system units. 

2 CODES AND STANDARDS 

2.1 CODES AND STANDARDS 

Not applicable. 

2.2 PROJECT DOCUMENT AND REFERENCE 

Not applicable 
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3 REQUIREMENT OF ANODES 

№ Description 

Designed 
anode 

quantity 

Net 
weight 

of 
anode 

Total net 
weight of 

anode 
materials 

Gross-
weight 

of anode 

Total Gross-
weight of 

anode 
materials 

(pcs) (kg) (kg) (kg) (kg) 

1. Anode NW-330 146 330 48180 410 59860 

 

Total: 146  48180  59860 

Note:  

- Technical requirements of anode materials shall be in accordance with the documents: 

o BK1.BK10.BK10A-001-GE-AC7-SP-001_Specification for Anodes. 

o BK1.BK10.BK10A-001-JK.BK10A-AC7-DS-01_ Datasheet for jacket's anode. 

- The auxiliary materials (stiffners, double plates, etc.have been calculated and included in 
the RQ of Structure discipline. 
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Document 

No.:

Rev. No.:

Page No.:

ITEM

No.
TYPE

TOTAL 

QUANTITY
UNIT REMARK

1 NW-330 146 Pcs

Ghi chú:

1) This documents shall be read in conjunction with the following project documents:

- BK1.BK10.BK10A-001-GE-AC7-SP-001_Specification for Anodes Người lập: Chu Dương Nam

- BK1.BK10.BK10A-001-JK.BK10A-AC7-DS-01_ Datasheet for jacket's anode.

Người kiểm tra: Nguyễn Văn Đông

Người kiểm tra: Lê Trung Hiếu

Người kiểm tra: Nhâm Điện Biên

Anode NW-330

DESCRIPTION

BẢNG DANH MỤC VẬT TƯ ANODE CHO CHÂN ĐẾ BK10A

 OCD-BK10A-RQ-07
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Nguyễn Thế Văn

Nguyễn Hồng Giang

Trần Duy Hải

Phạm Văn Quân

Lê Trung Hiếu

Gaynutdinov E.N

Nguyễn Văn Dũng

Nhâm Điện Biên

Đồng Văn Nhường

Nguyễn Văn Đông

Chu Dương Nam

Chuẩn bị XNXL:

Kỹ sư Phòng KTSX - XNXL

Trưởng phòng KTSX - XNXL

Kỹ sư Phòng KTSX - XNXL

Kiểm tra Viện NCKH&TK:

Chuyên viên Phòng CAM - Viện NCKH&TK

Kiểm tra XNXL: 

Chuyên viên Phòng XDCB

Thỏa thuận P. XDCB:

Trưởng phòng XDCB – VSP

Thỏa thuận Viện NCKH&TK:

Viện phó Viện NCKH&TK - VSP

Kiểm tra P. XDCB:

Chánh thiết kế dự án - Viện NCKH&TK 

Kỹ sư Phòng XDCB - VSP

Trưởng phòng Phòng CAM - Viện NCKH&TK 

Phó Giám đốc XNXL

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

MUA ANODE CHO CHÂN ĐẾ BK10A

Thỏa thuận XNXL:
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 I  II

Mức 

I/ 

Урове

нь I

Mức 

II/ 

Урове

нь II

Point %

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Biên bản thử nghiệm Anode mẫu tại VSP: đáp ứng yêu cầu/ Образец отчета об испытаниях анода в ВСП: соответствует требованиям:

Hồ sơ dự thầu được đánh giá thông qua 2 bước.

Предложения оцениваются в 2 этапа.

Bước 1: Đề xuất kỹ thuật dự thầu sẽ được thông qua bước 1 nếu đáp ứng tất cả các điều kiện như sau:

Шаг 1: Техническое предложение заявки будет одобрено на шаге 1, если будут выполнены все следующие условия:
1. Phạm vi cung cấp (Mục 8): Tuân thủ theo yêu cầu trong Yêu cầu Kỹ thuật./ Объем поставки (Раздел 8): Соблюдайте требования Технической 

спецификации.

3. Chứng chỉ ISO: Nhà thầu có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng tối thiểu ISO-9001 còn hạn sử dụng/ Сертификат ISO: Подрядчик имеет как 

минимум сертификат системы менеджмента качества ISO-9001 со сроком действия.

2. Yêu cầu chung đối với vật tư (Mục 3): Tuân thủ theo yêu cầu trong Yêu cầu Kỹ thuật./ Общие требования к материалам (Раздел 3): 

Соответствуют требованиям Технических требований.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT MUA ANODE CHO CHÂN ĐẾ BK10A/ 

СТАНДАРТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ДЛЯ ЗАКУПКИ АНОДОВ ДЛЯ БАЗ BK10A

Doc. No. OCD-BK10A-TE-07

Rev. 0

- Đối với sản phẩm đã từng cấp cho VSP thuộc danh mục các nhà sản xuất như trong Level 1 VSP’s Manufacturers List và có Biên bản thử nghiệm tại 

VSP với thời hạn không quá 10 năm tính tới ngày mở thầu, Nhà thầu không cần thử nghiệm lại./ Для продукции, ранее поставленной в ВСП, 

которая указана в списке производителей уровня 1 ВСП и имеет отчет об испытаниях в ВСП сроком не более 10 лет с даты вскрытия 

заявок, Подрядчику не нужно проводить повторные испытания.
- Đối với sản phẩm của nhà sản xuất lần đầu tiên áp dụng tại VSP (Nhà sản xuất không nằm trong Level 1 VSP’s Manufacturers List), Nhà thầu phải 

cung cấp mẫu để VSP tiến hành thử nghiệm và khi cấp hàng phải có được biên bản thử nghiệm mẫu Anode do VSP phát hành./ Для продукции 

производителя, впервые заявленного в ВСП (производитель, не входящий в список производителей ВСП уровня 1), Подрядчик должен 

предоставить ВСП образцы для проведения испытаний, а при поставке товаров должен иметь образец отчета об испытаниях анодов, 

выданного ВСП.

Bước 2: Bước 2 sẽ được đánh giá trong trường hợp đề xuất kỹ thuật dự thầu đã qua ở bước 1

Шаг 2: Этап 2 будет оцениваться в случае, если предложенное техническое предложение прошло этап 1

STT

Tiêu chí đánh giá/

Критерии оценки
Nội dung chào thầu/ Содержание предложения

Bảng diểm/ 

Табло

Lý do giảm điểm 

từng hạng mục/ 

Причины 

снижения 

баллов по 

каждой 

категории

Ghi chú/

Примечани

е

CHI TIẾT BẢNG ĐIỂM CHO ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ANODE

ПОДРОБНАЯ СЧЕТНАЯ СТОЛ ДЛЯ АНОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
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1

Yêu cầu kỹ thuật và tài liệu kỹ 

thuật cho Anode (Tham khảo mục 

4, 5 và 10 của yêu cầu kỹ thuật)/ 

Технические требования и 

техническая документация на 

анод (см. разделы 4, 5 и 10 

технических требований)

35

1.1
Hoàn toàn phù hợp với yêu  cầu kỹ thuật/ Полностью 

соответствует техническим требованиям
100

1.2

Không hoàn toàn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nhưng có 

thể sử dụng được./ Не полностью соответствует 

спецификациям, но пригоден для использования.

10-90

Ghi chú 2/ 

Примечани

е  2

1.3

Không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và không sử dụng 

được/ Не соответствует техническим требованиям и 

непригоден к использованию

0

2

Thời gian giao hàng Anode 

(Tham khảo mục 7 của yêu cầu kỹ 

thuật)/ Срок поставки анодов 

(см. пункт 7 технических 

требований)

15

2.1
Hoàn toàn phù hợp với yêu  cầu kỹ thuật/ Полностью 

соответствует техническим требованиям
100

2.2

Không chậm hơn 10 ngày lịch so với yêu cầu trong YCKT/ 

Не позднее 10 календарных дней с момента подачи 

запроса в TT

70

2.3
Chậm hơn 10 ngày lịch so với yêu cầu trong YCKT/ На 10 

календарных дней позже, чем запрашивалось в TT
0

3

Chứng chỉ (Tham khảo mục 11 

của yêu cầu kỹ thuật)/ 

Сертификат (см. раздел 11 

технических требований)

15
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3.1
Hoàn toàn phù hợp với yêu  cầu kỹ thuật/ Полностью 

соответствует техническим требованиям
100

3.2

Không hoàn toàn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nhưng có 

thể sử dụng được./ Не полностью соответствует 

спецификациям, но пригоден для использования.

10-90

Ghi chú 2/ 

Примечани

е 2

3.3

Không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và không sử dụng 

được/ Не соответствует техническим требованиям и 

непригоден к использованию

0

4

VSP’s Manufacturers List: 

(Tham khảo mục 6 của yêu cầu kỹ 

thuật)/ Список производителей 

ВСП: (См. раздел 6 технических 

требований)

20

Ghi chú 3/ 

Примечани

е 3

4.1

Nhà cung cấp được liệt kê ở Level 1 trong Yêu cầu kỹ 

thuật./ Поставщик указан на уровне 1 в технических 

требованиях .

100

4.2

Nhà cung cấp được liệt kê ở Level 2 trong Yêu cầu kỹ 

thuật./ Поставщик указан на уровне 2 в технических 

требованиях.

75

4.3

Nhà cung cấp khác, không được liệt kê trong Yêu cầu kỹ 

thuật./ Другие поставщики, не указанные в Технических 

требованиях.

25

5

Kinh nghiệm của đơn vị chào 

hàng Anode. (Tham khảo mục 10 

của yêu cầu kỹ thuật)/ Опыт 

работы в отделе продаж 

анодов. (См. раздел 10 

технических требований)

15

5.1

Có hợp đồng tương tự cung cấp Anodes cho các công trình 

ngầm của VSP/ Аналогичный контракт имеется на 

поставку анодов для подземных работ ВСП.

100

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 2709/25-CV-XLVăn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 12858/25-HST-PTM/BMĐH



Page 6 of 7

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT MUA ANODE CHO CHÂN ĐẾ BK10A/ 

СТАНДАРТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ДЛЯ ЗАКУПКИ АНОДОВ ДЛЯ БАЗ BK10A

Doc. No. OCD-BK10A-TE-07

Rev. 0

5.2

Có hợp đồng tương tự cung cấp Anodes cho các công trình 

ngầm của các công ty dầu khí tại VN/ Аналогичный 

контракт действует на поставку анодов для 

подземных работ нефтегазовых компаний во 

Вьетнаме.

70

5.3

Có hợp đồng tương tự cung cấp Anodes cho các công trình 

ngầm của các công ty dầu khí khác trên thế giới/ Имеет 

аналогичные контракты на поставку анодов для 

подземных работ других нефтегазовых компаний 

мира.

50

5.4

Không có hợp đồng tương tự cung cấp Anodes sử dụng cho 

các công trình ngầm của các công ty dầu khí/ 

Аналогичного контракта на поставку анодов для 

подземных работ нефтегазовых компаний нет.

25

6

Tổng số điểm (100 là tối đa)

Общее количество баллов 

(максимум 100)

100

1. Tất cả các tiêu chí đánh giá dựa trên "Yêu cầu kỹ thuật mua anode cho chân đế BK10A"/ Все критерии оценки основаны на "Спецификации 

покупки анода для базы BK10A"

2. a. Mỗi điểm không phù hợp nhỏ bị trừ 10%. Điểm không phù hợp nhỏ được định nghĩa là không tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu trong tài liệu Yêu cầu 

kỹ thuật nhưng có thể chấp nhận được./ За каждое незначительное несоответствие вычитается 10%. Незначительное несоответствие 

определяется как неполное соответствие требованиям документа «Технические требования», но является приемлемым.

b. Mỗi điểm không phù hợp hoàn toàn bị trừ 20%. Điểm không phù hợp hoàn toàn được định nghĩa là không tuân thủ theo yêu cầu trong tài liệu Yêu 

cầu kỹ thuật./ За каждый несоответствующий балл вычитается 20%. Полное несоответствие определяется как невыполнение требований 

документа «Технические требования».

Ghi chú/ Примечание:

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 2709/25-CV-XLVăn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 12858/25-HST-PTM/BMĐH



Page 7 of 7

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT MUA ANODE CHO CHÂN ĐẾ BK10A/ 

СТАНДАРТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ДЛЯ ЗАКУПКИ АНОДОВ ДЛЯ БАЗ BK10A

Doc. No. OCD-BK10A-TE-07

Rev. 0

- Đáp ứng yêu cầu bước 1/ Выполните требования шага 1

- Tổng điểm ở Bước 2 không nhỏ hơn 80/ Общий балл по Шагу 2 не менее 80

- Không đáp ứng yêu cầu bước 1/ Không đáp ứng yêu cầu bước 1/Не соответствует требованиям шага 1

- Đáp ứng yêu cầu bước 1 nhưng tổng điểm ở bước 2 nhỏ hơn 80/ Выполнены требования шага 1, но общий балл на шаге 2 меньше 80

Hồ sơ không đạt YCKT nếu vi phạm 1 trong các điều kiện sau/ Досье не соответствует техническим требованиям, если оно нарушает одно из 

следующих условий:

- Bất kỳ mục nào ở bảng điểm bước 2 có điểm mức II bằng 0/ Любой пункт в оценочном листе шага 2, имеющий оценку 0 баллов уровня II

3. Trong giai đoạn xét thầu, đối với hàng hóa có xuất xứ từ nước đang có xung đột vũ trang hoặc đang bị xử phạt, cấm vận mà việc nhập

khẩu hàng hóa có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng thì phải giải trình và cam kết về khả năng giao hàng

được cung cấp cho Bên mời thầu để đánh giá./ На этапе торгов для товаров, происходящих из стран, находящихся в состоянии вооруженного 

конфликта или подпадающих под санкции или эмбарго, импорт

Если импорт товаров может повлиять на выполнение контракта и график поставок, то Приглашающей стороне необходимо 

предоставить для оценки разъяснения и обязательства относительно возможности поставки товаров.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Bên mời thầu có quyền xem xét, quyết định loại hồ sơ dự thầu hoặc không tiếp tục đánh giá

hồ sơ dự thầu nếu Bên mời thầu xét thấy có nguy cơ dẫn đến việc không thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng. Trong trường hợp đó,

điểm của mục này sẽ là điểm (0) KHÔNG./ Приглашающая сторона имеет право, исходя из фактической ситуации на тот момент, 

рассмотреть и принять решение об отклонении тендерной документации или не продолжать оценку.

тендерной документации, если Приглашающая сторона считает, что существует риск неисполнения договора и графика поставок. В этом 

случае оценка по этому пункту будет равна (0) НОЛЬ.

Hồ sơ đạt YCKT nếu đạt tất cả các yêu cầu sau/ Досье соответствует техническим требованиям, если выполнены все следующие требования:

- Không có mục nào ở bảng điểm bước 2 có điểm mức II bằng 0/ Ни один из пунктов в оценочном листе шага 2 не имеет оценки 0 баллов уровня 

II.

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 2709/25-CV-XLVăn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 12858/25-HST-PTM/BMĐH


